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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 137/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm 

thuốc độc. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc; thuốc 

tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình; 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; chi phí 

mai táng người đã bị thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với người 

tham gia thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong thi hành án tử hình và người bị thi hành án tử hình. 

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình 

1. Người tham gia Đội Thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng 

bằng ba lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 01 người và nghỉ 

dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến 

sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.  

CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 203/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026 
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2. Người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, thư ký Hội đồng thi hành 

án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, 

thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, giao tử thi, tro cốt 

hoặc mai táng được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở 

khi thi hành án tử hình đối với 01 người.  

3. Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã); điều tra viên được 

hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một phần hai mức lương cơ sở khi thi hành án 

tử hình đối với 01 người. 

Điều 4. Chi phí mai táng 

Chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình gồm: 01 quan tài bằng gỗ 

thường, 01 bộ quần áo dài, 01 bộ quần áo lót mới, 04 m2 vải liệm, hương, nến, 

rượu, cồn để làm vệ sinh khi liệm tử thi và các chi phí mai táng khác phù hợp 

với phong tục địa phương. 

 

Chương II 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIÊM THUỐC ĐỘC 
 

Điều 5. Chuẩn bị các điều kiện trước khi tiêm thuốc độc 

1. Thi hành án tử hình phải thực hiện đúng quy định tại các khoản 2, 3 và 

4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự năm 2025; quy định của Nghị định này và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

2. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình phải được Hội đồng thi hành án 

tử hình kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản theo quy định. 

3. Người bị thi hành án tử hình được cố định vào giường với tư thế nằm 

ngửa, bảo đảm không làm cản trở sự lưu thông máu. 

Điều 6. Tiến hành tiêm thuốc độc 

Cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chịu trách nhiệm thực hiện các bước sau: 

1. Tiếp nhận 03 liều thuốc từ Hội đồng thi hành án tử hình (trong đó có 02 

liều thuốc dự phòng).  

2. Xác định tĩnh mạch người bị thi hành án tử hình để thực hiện tiêm thuốc 

độc; trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng 

thi hành án tử hình để yêu cầu cán bộ y tế hỗ trợ xác định tĩnh mạch. 
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3. Đưa kim tiêm vào tĩnh mạch đã được xác định và nối với đường ống 

dẫn được gắn sẵn vào máy tiêm thuốc theo quy trình:  

Bước 1: Tiêm thuốc làm mất tri giác; 

Sau khi tiêm thuốc xong cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình 

phải tiến hành kiểm tra nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì 

tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác; 

Bước 2: Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động; 

Bước 3: Tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim. 

4. Kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy theo 

dõi điện tim. Trường hợp sau mười phút tiêm xong liều thứ nhất mà người bị 

thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng 

thi hành án tử hình để ra lệnh tiêm liều thứ hai.  

Sau mười phút tiêm liều thứ hai mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, 

cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh 

tiêm liều thứ ba. 

Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ ba sau mười phút mà người bị thi hành 

án chưa chết thì Đội trưởng Đội Thi hành án tử hình phải báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng thi hành án tử hình quyết định tạm dừng thi hành án tử hình. 

5. Việc thực hiện các bước tiêm theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 

này có thể được tiến hành theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp. 

Điều 7. Kết thúc tiêm thuốc độc 

1. Theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, bác sĩ pháp y tiến 

hành kiểm tra, xác định tình trạng của người đã bị thi hành án tử hình và báo 

cáo kết quả cho Hội đồng thi hành án tử hình. 

2. Sau khi bác sĩ pháp y kết luận người đã bị thi hành án tử hình đã chết, 

theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ thi hành án tử hình 

rút kim tiêm, đường ống dẫn ra khỏi người đã bị thi hành án tử hình. 

3. Hội đồng thi hành án tử hình lập biên bản theo quy định về việc người 

bị thi hành án tử hình đã chết. 

4. Thuốc dự phòng không sử dụng hết thì cán bộ thi hành án tử hình bàn 

giao lại để bảo quản theo quy định. 
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Chương III 

THUỐC TIÊM, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ,  

PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG CHO THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH  
 

Điều 8. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình 

1. Thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình bao gồm: 

a) Thuốc làm mất tri giác; 

b) Thuốc làm liệt hệ vận động; 

c) Thuốc làm ngừng hoạt động của tim. 

2. Một liều thuốc gồm 03 loại thuốc quy định tại khoản 1 Điều này và 

dùng cho 01 người. 

3. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

4. Bảo quản thuốc theo điều kiện ghi trên nhãn liều thuốc, hướng dẫn của 

đơn vị cung cấp. Việc bàn giao thuốc phải được lập biên bản giao, nhận; niêm 

phong, quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi 

hành án tử hình 

1. Cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho thi hành án tử hình: 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng căn cứ vào tình hình thực tiễn để đầu tư xây 

dựng nhà thi hành án tử hình và phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử 

hình tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Công an 

cấp tỉnh), đơn vị Quân đội quân khu và tương đương (sau đây gọi là cấp quân 

khu) để bảo đảm phục vụ công tác thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. 

2. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho thi hành án tử hình bao gồm: 

a) Giường nằm có các đai dùng để cố định người bị thi hành án tử hình; 

b) Máy tiêm thuốc tự động; 

c) Máy theo dõi điện tim; 

d) Màn hình, camera, đầu ghi hình camera và các thiết bị theo dõi, kiểm 

tra quá trình thi hành án tử hình; 

đ) Các dụng cụ y tế và trang thiết bị hiện đại khác phục vụ cho thi hành án 

tử hình. 
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Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁC BỘ, NGÀNH  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH 

 

Mục 1 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN  

THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH  
 

Điều 10. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ 

Công an  

1. Tổ chức triển khai thi hành pháp luật về thi hành án tử hình. 

2. Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định 

của pháp luật về thi hành án tử hình cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an 

cấp tỉnh. 

3. Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thi hành 

án tử hình cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi hành án tử hình trong Công an nhân dân. 

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác thi hành án tử hình theo 

quy định. 

5. Tổng kết công tác thi hành án tử hình của Công an nhân dân. 

Điều 11. Trách nhiệm của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh 

1. Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình. 

2. Giúp Giám đốc Công an cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án, dự 

toán kinh phí và phân công nhiệm vụ, tổ chức, điều động, bố trí lực lượng, 

phương tiện, cơ sở vật chất khác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho việc tổ chức thi 

hành án tử hình.  

3. Lập Đội thi hành án tử hình để làm nhiệm vụ thi hành án tử hình gồm 

Đội trưởng, bác sĩ pháp y và các tổ: áp giải, xác định tĩnh mạch, pha thuốc, ấn 

nút, điều khiển máy tiêm thuốc. 

4. Tiếp nhận người bị thi hành án tử hình do trại tạm giam bàn giao để áp 

giải đến địa điểm thi hành án tử hình. 

5. Thực hiện các thủ tục giải quyết cho gia đình, người đại diện hợp pháp 

của người bị thi hành án tử hình nhận tử thi, tro cốt và hài cốt của người đã bị 

thi hành án tử hình về địa phương mai táng; về nước mai táng nếu người đã bị 

thi hành án tử hình là người nước ngoài.  
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6. Làm các thủ tục đưa tử thi vào bảo quản tại bệnh viện hoặc công ty mai 

táng trong trường hợp cơ quan thi hành án hình sự chưa có nơi lưu giữ.  

7. Làm thủ tục khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thi hành án tử hình; 

tổ chức mai táng, vẽ sơ đồ mộ và đặt bia trên mộ của người đã bị thi hành án 

tử hình; thông báo cho gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của họ biết. 

8. Phối hợp với cơ quan chức năng về ngoại giao, biên phòng, y tế và các 

cơ quan có liên quan làm thủ tục đưa tử thi, tro cốt và hài cốt ra khỏi lãnh thổ 

Việt Nam nếu người đã bị thi hành án tử hình là người nước ngoài.  

9. Báo cáo kết quả thi hành án tử hình cho Cơ quan quản lý thi hành án 

hình sự Bộ Công an. 

10. Lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình theo quy định. 

11. Thực hiện các quy định khác về thi hành án tử hình theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 12. Trách nhiệm của Công an cấp xã nơi tổ chức thi hành án tử 

hình và nơi mai táng  

1. Tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn nơi tổ chức thi hành án 

tử hình và nơi mai táng. 

2. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp 

luật xảy ra tại nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng người đã bị thi 

hành án tử hình thuộc khu vực, địa bàn quản lý. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Công an cấp tỉnh. 

Điều 13. Trách nhiệm của Trại tạm giam nơi giam giữ người bị kết án 

tử hình 

1. Chuẩn bị các điều kiện và nơi làm việc theo yêu cầu của Hội đồng thi 

hành án tử hình. 

2. Bàn giao người chấp hành án tử hình cho Đội Thi hành án tử hình theo 

yêu cầu của Hội đồng thi hành án tử hình. 

3. Tổ chức cho người chấp hành án tử hình ăn, uống (được hưởng bằng 5 

lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam), viết thư, 

ghi âm lời nói gửi lại gia đình của người chấp hành án. 

4. Bàn giao cho gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người đã bị thi 

hành án tử hình đầy đủ giấy tờ, đồ vật, tài sản, tiền mà người bị thi hành án tử 

hình gửi lại trong thời gian bị giam giữ (nếu có). 

5. Bàn giao hồ sơ của người đã bị thi hành án tử hình theo quy định. 
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Mục 2 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

 THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TRONG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH 
 

Điều 14. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ 

Quốc phòng  

1. Tổ chức triển khai thi hành pháp luật về thi hành án tử hình trong Quân 

đội nhân dân. 

2. Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định 

của pháp luật về thi hành án tử hình cho Cơ quan thi hành án hình sự trong 

Quân đội nhân dân. 

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thi hành án tử hình cho cán bộ, 

chiến sĩ trực tiếp thi hành án tử hình trong Quân đội nhân dân. 

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác thi hành án tử hình theo 

quy định. 

5. Tổng kết công tác thi hành án tử hình của Quân đội nhân dân. 

Điều 15. Trách nhiệm của Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu  

1. Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình. 

2. Giúp Tư lệnh cấp quân khu xây dựng kế hoạch, phương án, dự toán 

kinh phí, phân công nhiệm vụ, tổ chức, điều động, bố trí lực lượng, phương 

tiện, cơ sở vật chất khác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho việc thi hành án tử hình.  

3. Thực hiện nhiệm vụ quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Điều 

11 và phối hợp thực hiện quy định tại Điều 13 của Nghị định này. 

4. Báo cáo kết quả thi hành án tử hình cho Cơ quan quản lý thi hành án 

hình sự Bộ Quốc phòng. 

 

Mục 3 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN  

CÁC CẤP TRONG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH 
 

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Công an  

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện thống nhất quản lý 

nhà nước về thi hành án tử hình. 
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2. Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật quy định chi tiết thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. 

3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác thi hành án tử hình bằng 

tiêm thuốc độc.  

4. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về thi hành án tử hình. 

5. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thực hiện chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình. 

6. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ, chiến 

sĩ Công an nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình. 

7. Lập dự toán kinh phí để bảo đảm cho công tác thi hành án tử hình trong 

Công an nhân dân.  

8. Chỉ đạo Công an các cấp thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và tổng kết 

về thi hành án tử hình. 

9. Tổng kết, báo cáo, thống kê nhà nước về thi hành án tử hình. 

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng  

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thi hành án tử hình 

bằng tiêm thuốc độc trong Quân đội nhân dân. 

2. Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật về thi hành án tử hình trong Quân đội nhân dân. 

3. Phối hợp với Bộ Công an bảo đảm công tác thi hành án tử hình đối với 

người bị kết án tử hình do Bộ Quốc phòng quản lý. 

4. Chỉ đạo Bộ Tư lệnh các quân khu, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi hành án tử hình.  

5. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thực hiện chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình. 

6. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ, chiến 

sĩ Quân đội nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình. 

7. Lập dự toán kinh phí để bảo đảm cho công tác thi hành án tử hình trong 

Quân đội nhân dân. 
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8. Phối hợp với Bộ Công an trong việc báo cáo, thống kê và tổng kết công 

tác thi hành án tử hình. 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Y tế  

1. Bảo đảm nguồn cung ứng thuốc để sử dụng cho thi hành án tử hình theo 

kế hoạch dự trù thuốc hằng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn 

bảo quản, sử dụng các loại thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình; chủ trì phối 

hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành danh mục thuốc, liều lượng 

thuốc sử dụng, quy trình sử dụng thuốc để sử dụng cho thi hành án tử hình. 

2. Chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ, bệnh viện, cơ sở đào tạo y tế phối hợp 

với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành 

án hình sự Bộ Quốc phòng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật chuyên ngành 

y tế có liên quan đến việc thi hành án tử hình cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm 

vụ thi hành án tử hình.  

3. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy 

chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tử thi, tro cốt, hài cốt người đã bị thi hành 

án tử hình (trong trường hợp cần thiết).  

4. Chỉ đạo các bệnh viện thuộc ngành y tế: cử cán bộ y tế hỗ trợ cán bộ thi 

hành án tử hình xác định tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của 

Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình; tiếp nhận, bảo quản tử thi người đã bị 

thi hành án tử hình do cơ quan thi hành án hình sự chuyển đến. 

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao 

Tiếp nhận và chuyển thông tin đến các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc 

lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam nhằm giải quyết các thủ tục liên quan đối với 

người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và 

7 Điều 78 Luật Thi hành án hình sự năm 2025. 

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Làm thủ tục thông quan đối với tử thi, tro cốt, hài cốt của người đã bị 

thi hành án tử hình là người nước ngoài. 

2. Bố trí dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 

các bộ, ngành liên quan để thực hiện thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. 

Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí dự toán ngân 

sách hằng năm cho các sở, ban, ngành địa phương để bảo đảm chế độ, chính 

sách đối với người tham gia thi hành án tử hình và có trách nhiệm cấp đất để 
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xây dựng địa điểm thi hành án tử hình, chỉ định nơi mai táng người đã bị thi 

hành án tử hình; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan ở địa 

phương phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho việc thi hành án tử hình. 

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức thi hành án tử hình có trách nhiệm 

bảo đảm an ninh, trật tự nơi thi hành án tử hình; cử đại diện chứng kiến việc thi 

hành án tử hình; thực hiện thủ tục đăng ký khai tử cho người đã bị thi hành án 

tử hình; phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Cơ 

quan thi hành án hình sự cấp quân khu trong việc mai táng và quản lý mộ của 

người đã bị thi hành án tử hình. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của 

người đã bị thi hành án tử hình được nhận tử thi, tro cốt hoặc hài cốt của người 

đã bị thi hành án tử hình đưa về mai táng có trách nhiệm bảo đảm về an ninh, 

trật tự, vệ sinh môi trường.  

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và Điều 13 Nghị 

định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự hết hiệu 

lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

3. Đối với các quyết định thi hành án tử hình của Tòa án đã có hiệu lực 

pháp luật mà đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được thi 

hành thì áp dụng các quy định của Nghị định này. 

Trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Nghị 

định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thì những nội dung 

liên quan đến Nghị định này cũng sẽ được thay đổi theo các văn bản được sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. 

Điều 24. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện và 

hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

Phạm Gia Túc 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

_____________ 

 
Số: 30/2026/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, 

hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

Chương I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại Việt Nam. 

2. Các hoạt động sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 

này, thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước:  

a) Hội nghị quốc tế cấp người đứng đầu Đảng, Nhà nước;  

b) Hội nghị, hội thảo quốc tế do Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án          

nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của        

Quốc hội; cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; 

Kiểm toán nhà nước; Hội đồng nhân dân; các ban, cơ quan Đảng Trung ương; 

các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; các đơn vị, tổ chức trực thuộc các 

cơ quan tại điểm này chủ trì tổ chức; 

c) Hội nghị, hội thảo quốc tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản        

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam;  

d) Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung bí mật nhà nước;   

đ) Hội nghị, hội thảo quốc tế của các tổ chức tôn giáo;   
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e) Đại hội có yếu tố nước ngoài của các hội thành lập và hoạt động theo 

quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

g) Hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài về bán hàng đa cấp; 

h) Hội nghị tổng kết, hội nghị triển khai công tác, hội nghị với khách hàng, 

cổ đông, nhà cung cấp có yếu tố nước ngoài của doanh nghiệp, hội nghị của 

các doanh nghiệp thuộc cùng một tập đoàn đa quốc gia nhằm phục vụ hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và không có chủ đề, nội dung kiến nghị, sửa đổi              

chính sách, pháp luật của Việt Nam; 

i) Đón, tiếp khách nước ngoài; 

k) Họp báo quốc tế; 

l) Lễ tưởng niệm, lễ kỷ niệm, lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ trao khen thưởng, 

lễ công bố sự kiện, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh doanh,  

tiệc chiêu đãi, sự kiện giao lưu văn hóa, lễ hội có yếu tố nước ngoài;  

m) Lễ khai giảng, lễ bế giảng, lễ trao bằng, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ có yếu tố nước ngoài; 

n) Lớp học, khóa học, cuộc thi, buổi nói chuyện, thảo luận chuyên đề có 

yếu tố nước ngoài trong chương trình đào tạo đã được cấp có thẩm quyền  

phê duyệt theo quy định pháp luật có liên quan; 

o) Hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hội chợ, triển lãm có yếu tố 

nước ngoài; 

p) Việc cho phép cá nhân chủ trì hoặc tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế 

tại Việt Nam.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan, tổ chức Việt Nam và cơ quan, tổ chức nước ngoài chủ trì hoặc 

đồng chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Cơ quan, tổ chức Việt Nam do cơ quan, tổ chức nước ngoài chưa được 

cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thuê làm đơn vị 

tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.  

3. Các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến     

địa phương tham gia quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế (sau đây gọi chung là 

các cơ quan hành chính nhà nước). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong phạm vi Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
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1. “Hội nghị, hội thảo quốc tế” là hoạt động bao gồm toàn bộ các yếu tố sau: 

a) Có chương trình; 

b) Có diễn giả hoặc thảo luận;   

c) Được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam 

hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến mà có ít nhất một đầu cầu của 

ban tổ chức thuộc lãnh thổ Việt Nam;  

d) Có ít nhất một trong các yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. “Yếu tố nước ngoài” bao gồm: 

a) Có sự chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức của cơ quan, tổ chức 

nước ngoài hoặc sự tham gia tổ chức của cá nhân không có quốc tịch Việt Nam; 

b) Có diễn giả, báo cáo viên hoặc đại biểu không có quốc tịch Việt Nam 

hoặc là đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức nước ngoài; 

c) Có sự tài trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí của cơ quan, tổ chức nước 

ngoài hoặc của cá nhân không có quốc tịch Việt Nam. 

3. “Đơn vị tổ chức” bao gồm: 

a) Cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài tại         

Việt Nam chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;  

b) Cơ quan, tổ chức Việt Nam do cơ quan, tổ chức nước ngoài chưa được 

cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, 

trong trường hợp không có đối tác đồng chủ trì thuộc điểm a khoản này,  

thuê làm đơn vị tổ chức. 

4. “Cơ quan, tổ chức Việt Nam” bao gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

thành lập theo pháp luật Việt Nam, thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan 

hành chính nhà nước.  

5. “Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam” là cơ quan, tổ chức nước 

ngoài đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ 

Việt Nam, bao gồm:  

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện 

của tổ chức quốc tế; 

b) Tổ chức quốc tế, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài;  

c) Văn phòng thường trú của cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và 

truyền hình nước ngoài;  

d) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của pháp luật; 



 CÔNG BÁO/Số 345/Ngày 24-06-2026 17 
 

 

đ) Văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức, doanh nghiệp 

nước ngoài. 

Điều 4. Nguyên tắc trong tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Không tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có một trong các mục đích 

hoặc nội dung sau: tuyên truyền chống phá, xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm              

an ninh quốc gia; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; gây phương hại đến quan hệ 

đối ngoại giữa Việt Nam với các đối tác; kích động chiến tranh, gây hận thù 

giữa các dân tộc và nhân dân các nước; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, lãnh tụ; 

phân biệt chủng tộc; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, 

nhân phẩm của cá nhân; kích động bạo lực và các hành vi gây hại cho xã hội.  

3. Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ dữ liệu 

cá nhân. 

Điều 5. Thẩm quyền cho phép tổ chức, cho chủ trương đăng cai            

hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền cho phép tổ chức, 

cho chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, tổ chức    

sau đây; hoặc phân cấp các thẩm quyền này, trừ các trường hợp quy định tại 

khoản 4 Điều này, cho tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ: 

a) Bộ, cơ quan ngang bộ và các đơn vị, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

b) Các cơ quan, tổ chức Việt Nam do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

thành lập và giao cho bộ, cơ quan ngang bộ quản lý, trừ các trường hợp quy 

định tại điểm d khoản này;  

c) Các tổ chức Việt Nam do cấp có thẩm quyền thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 

cho phép thành lập, trừ các tổ chức quy định tại điểm d khoản này;  

d) Các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập theo quy định của    

pháp luật Việt Nam, hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, có        

lĩnh vực hoạt động chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 

của bộ, cơ quan ngang bộ theo quyết định của Bộ Nội vụ, bao gồm cả chi nhánh, 

văn phòng đại diện đặt tại địa phương và các tổ chức khoa học và công nghệ 

do các tổ chức này thành lập; 

đ) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam do cấp có thẩm quyền 

của bộ, cơ quan ngang bộ cấp giấy phép, giấy đăng ký hoạt động hoặc được 

Chính phủ giao cho bộ, cơ quan ngang bộ quản lý.  
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: 

a) Cho phép tổ chức, cho chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hoặc phân cấp các 

thẩm quyền này cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trừ 

các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.  

 b) Cho phép tổ chức, cho chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế 

của Ủy ban nhân dân cấp xã; hoặc phân cấp các thẩm quyền này cho cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.  

c) Cho phép tổ chức, cho chủ trương đăng cai các hội nghị, hội thảo quốc tế 

quy định tại khoản 4 Điều này của các tổ chức quy định tại các điểm a, b và c 

khoản 3 Điều này.  

3. Cơ quan chuyên môn phụ trách công tác đối ngoại thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn               

do Ủy ban nhân dân thành phố phân công) có thẩm quyền cho phép tổ chức, 

cho chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế, trừ các trường hợp quy định 

tại khoản 4 Điều này, của các tổ chức sau: 

a) Các tổ chức Việt Nam do cấp có thẩm quyền của địa phương cho phép 

thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động;  

b) Các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập theo quy định của    

pháp luật Việt Nam, hoạt động trong phạm vi địa phương; 

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài do cấp có         

thẩm quyền của địa phương cho phép thành lập. 

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh không thực hiện phân cấp thẩm quyền cho phép tổ chức, cho chủ trương 

đăng cai các hội nghị, hội thảo quốc tế sau: 

a) Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành phần tham dự từ cấp Bộ trưởng      

trở lên của Việt Nam và nước ngoài;  

b) Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến ít nhất một 

trong các vấn đề biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia,   

quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người; 

c) Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung trực tiếp kiến nghị          

sửa đổi chính sách, pháp luật của Việt Nam; 

d) Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo hình thức trực tiếp tại các xã, 

phường, đặc khu trọng điểm về quốc phòng, an ninh theo quy định của           

pháp luật về quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ. 
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Chương II 

XIN PHÉP TỔ CHỨC, XIN CHỦ TRƯƠNG ĐĂNG CAI  

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 
 

Điều 6. Hội nghị, hội thảo quốc tế được miễn thủ tục xin phép tổ chức 

1. Các hội nghị, hội thảo quốc tế được miễn thủ tục xin phép tổ chức        

quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Quyết định này bao gồm: 

a) Các trường hợp được miễn thủ tục xin phép theo quy định liên quan tại 

văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc 

Chính phủ ban hành; 

b) Hội nghị, hội thảo quốc tế là hoạt động chính thức trong đề án,       

chương trình, kế hoạch đón đoàn thăm, làm việc đã được các cơ quan hành 

chính nhà nước phê duyệt và đã có thông tin dự kiến về chủ đề, thời gian, địa điểm, 

thành phần tham dự, nguồn kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại        

thời điểm phê duyệt đề án, chương trình, kế hoạch đón đoàn; 

c) Hội nghị, hội thảo quốc tế là hợp phần trong văn kiện chương trình, dự án, 

phi dự án đã được các cơ quan hành chính nhà nước phê duyệt và đã có          

thông tin dự kiến về mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, diễn giả              

nước ngoài, thành phần tham dự, nguồn kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại thời điểm phê duyệt văn kiện.  

2. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế quy định tại khoản 1 Điều này, 

đơn vị tổ chức cần thông báo bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền              

cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế quy định tại Điều 5 của Quyết định 

này, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi hội nghị, hội thảo quốc tế     

tổ chức theo hình thức trực tiếp ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến      

tổ chức để phối hợp quản lý. Văn bản thông báo cần nêu rõ tên hội nghị, hội thảo; 

thành phần tham gia tổ chức; thời gian; địa điểm; chương trình; số lượng và 

thành phần đại biểu tham dự; nguồn kinh phí; danh sách báo cáo viên, diễn giả 

nước ngoài, gồm họ tên, quốc tịch, trình độ chuyên môn, chức danh, nơi công tác, 

trường hợp báo cáo viên, diễn giả nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thì     

cung cấp thêm ngày sinh và số hộ chiếu. 

3. Trường hợp có điều chỉnh đối với hội nghị, hội thảo quốc tế quy định 

tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định tại Điều 10 

của Quyết định này. 

Điều 7. Hồ sơ, trình tự thủ tục xin phép, cho phép tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế của cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan, đơn vị,       

tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc  

1. Đơn vị tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ xin phép bằng hình thức trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống quản lý văn bản điện tử đến cơ quan có 
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thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế quy định tại Điều 5 của 

Quyết định này; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế quy định hình thức này.   

2. Hồ sơ xin phép bao gồm:  

a) Bản chính hoặc bản điện tử của văn bản xin phép tổ chức hội nghị,       

hội thảo quốc tế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;  

b) Bản sao hoặc bản điện tử của văn bản phê duyệt chương trình, dự án, 

phi dự án của cấp có thẩm quyền nếu hội nghị, hội thảo quốc tế có mục đích, 

nội dung giới thiệu, báo cáo về chương trình, dự án, phi dự án;  

c) Trường hợp đã có dữ liệu điện tử có thể khai thác thông qua kết nối, 

chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống 

thông tin dùng chung, Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì đơn vị tổ chức không 

phải nộp các giấy tờ liên quan.   

3. Trường hợp từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ tới thời điểm dự kiến 

tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không đủ thời gian xử lý theo quy định tại  

khoản 7 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức có quyền yêu cầu 

điều chỉnh thời gian tổ chức hoặc trả lại hồ sơ.  

4. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn không quá 

02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm yêu cầu và hướng dẫn 

đơn vị tổ chức cách thức điều chỉnh, bổ sung hồ sơ. Việc yêu cầu điều chỉnh, 

bổ sung hồ sơ thực hiện không quá 01 lần. Thời gian để đơn vị tổ chức             

điều chỉnh, bổ sung hồ sơ không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

yêu cầu. Quá thời hạn trên mà chưa nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan  

có thẩm quyền có quyền trả lại hồ sơ.  

5. Cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

thực hiện việc lấy ý kiến của cơ quan, địa phương liên quan theo quy định tại 

Điều 9 của Quyết định này. Các cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có        

trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp các cơ quan, địa phương không thống 

nhất ý kiến hoặc không có văn bản trả lời, cơ quan có thẩm quyền chịu trách 

nhiệm quyết định việc cho phép hoặc không cho phép tổ chức hội nghị,             

hội thảo quốc tế. 

6. Cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho ý 

kiến trực tiếp vào tờ trình, phiếu trình, văn bản xin phép hoặc ban hành         

quyết định hành chính hoặc văn bản cho phép tổ chức theo Mẫu số 02 tại          

Phụ lục kèm theo Quyết định này. Cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế quy định cụ thể hình thức thông báo kết quả trong 
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quy chế làm việc, quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại, hoặc quy chế        

quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan mình.  

7. Thời hạn trả lời đơn vị tổ chức:  

a) Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

hội nghị, hội thảo quốc tế cần lấy ý kiến của cơ quan, địa phương liên quan theo 

quy định tại Điều 9 của Quyết định này; không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ nếu cơ quan có thẩm quyền quy định đơn vị tổ chức       

tự thực hiện việc lấy ý kiến của các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan. 

b) Không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối 

với các trường hợp khác. 

8. Trường hợp cho phép tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế thông báo đến Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo hình thức trực tiếp, trừ trường hợp 

tổ chức tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế, để phối hợp quản lý.  

9. Cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

rà soát đại biểu nước ngoài tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đơn vị tổ chức gửi danh sách đại biểu 

nước ngoài cho Bộ Công an theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 của 

Quyết định này.   

Điều 8. Hồ sơ, trình tự thủ tục xin phép, cho phép tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế của tổ chức Việt Nam khác và cơ quan, tổ chức nước ngoài 

1. Đơn vị tổ chức thực hiện xin phép trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

hoặc nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan có thẩm 

quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế quy định tại Điều 5 của    

Quyết định này.  

2. Hồ sơ xin phép bao gồm:  

a) Bản chính hoặc bản điện tử của văn bản xin phép tổ chức hội nghị,      

hội thảo quốc tế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;  

b) Bản sao hoặc bản điện tử của văn bản xác nhận tư cách được thuê làm 

đơn vị tổ chức nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của 

Quyết định này kèm bản dịch tiếng Việt nếu văn bản bằng tiếng nước ngoài; 

c) Bản sao hoặc bản điện tử của văn bản phê duyệt chương trình, dự án, 

phi dự án của cấp có thẩm quyền nếu hội nghị, hội thảo quốc tế có mục đích, 

nội dung giới thiệu, báo cáo về chương trình, dự án, phi dự án; 
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d) Trường hợp đã có dữ liệu điện tử có thể khai thác thông qua kết nối, 

chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống 

thông tin dùng chung, Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì đơn vị tổ chức không 

phải nộp các giấy tờ liên quan.  

3. Trường hợp từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ tới thời điểm dự kiến 

tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không đủ thời gian xử lý theo quy định tại  

khoản 7 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức có quyền yêu cầu 

điều chỉnh thời gian tổ chức hoặc trả lại hồ sơ.  

4. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn không quá 

02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức có trách nhiệm      

yêu cầu và hướng dẫn đơn vị tổ chức cách thức điều chỉnh, bổ sung hồ sơ.    

Việc yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thực hiện không quá 01 lần. Thời gian 

để đơn vị tổ chức điều chỉnh, bổ sung hồ sơ không quá 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được yêu cầu. Quá thời hạn trên mà chưa nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức có quyền trả lại hồ sơ.  

5. Cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

thực hiện việc lấy ý kiến của cơ quan, địa phương liên quan theo quy định tại 

Điều 9 của Quyết định này. Các cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có        

trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp các cơ quan, địa phương không thống 

nhất ý kiến hoặc không có văn bản trả lời, cơ quan có thẩm quyền chịu trách 

nhiệm quyết định việc cho phép hoặc không cho phép tổ chức hội nghị,             

hội thảo quốc tế. 

6. Trường hợp cho phép tổ chức, cơ quan có thẩm quyền có văn bản            

trả lời đơn vị tổ chức theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này bằng 

hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng Dịch vụ công         

Quốc gia. Trường hợp không cho phép tổ chức cần trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

7. Thời hạn trả lời đơn vị tổ chức:  

a) Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

hội nghị, hội thảo quốc tế cần lấy ý kiến của cơ quan, địa phương liên quan theo 

quy định tại Điều 9 của Quyết định này. 

b) Không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với 

các trường hợp khác. 

8. Trường hợp cho phép tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế thông báo đến Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo hình thức trực tiếp, trừ trường hợp 

tổ chức tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị,              

hội thảo quốc tế, để phối hợp quản lý.  
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9. Cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh rà soát đại biểu nước ngoài tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế tại  

Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đơn vị tổ chức gửi danh sách 

đại biểu nước ngoài cho Bộ Công an theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 

của Quyết định này.   

Điều 9. Lấy ý kiến cơ quan, địa phương liên quan về hội nghị, hội thảo 

quốc tế 

Khi xem xét, giải quyết hồ sơ xin phép tổ chức, xin chủ trương đăng cai 

hội nghị, hội thảo quốc tế, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 của 

Quyết định này cần thực hiện việc lấy ý kiến của cơ quan, địa phương liên quan 

trong các trường hợp sau: 

1. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến 

biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, quốc phòng,              

cần lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.  

2. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến  

các vấn đề dân tộc, tôn giáo, quyền con người, cần lấy ý kiến Bộ Công an,             

Bộ Ngoại giao và bộ, cơ quan ngang bộ phụ trách lĩnh vực chuyên ngành. 

3. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp,      

cần lấy ý kiến theo quy định tại Nghị định số 26/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 

năm 2024 của Chính phủ quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách           

tư pháp. 

4. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung khác mà         

cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức, cho chủ trương đăng cai hội nghị,             

hội thảo quốc tế thấy có nguy cơ cao gây phương hại lớn đến lợi ích quốc gia - 

dân tộc hoặc nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại của          

Việt Nam với các đối tác, cần lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và bộ,     

cơ quan ngang bộ phụ trách lĩnh vực chuyên ngành. 

5. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế có diễn giả, báo cáo viên không có 

quốc tịch Việt Nam hoặc là đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức         

nước ngoài, cần lấy ý kiến Bộ Công an.  

6. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế có thành phần tham dự của nước ngoài 

từ cấp Bộ trưởng trở lên, cần lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Ngoại giao; trường hợp 

hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo hình thức trực tiếp thì cần lấy thêm ý kiến 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức. 

7. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo hình thức trực tiếp tại 

các xã, phường, đặc khu trọng điểm về quốc phòng, an ninh theo quy định của 

pháp luật về quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ, cần lấy ý kiến Bộ Công an 



 CÔNG BÁO/Số 345/Ngày 24-06-2026 24 
 

 
và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, trừ trường hợp tổ chức tại trụ sở của 

cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

Điều 10. Điều chỉnh hội nghị, hội thảo quốc tế đã được cho phép 

tổ chức 

1. Đơn vị tổ chức phải làm thủ tục xin phép lại (hồ sơ, thủ tục như              

xin phép lần đầu) trong các trường hợp sau: 

a) Thay đổi chủ đề, nội dung chính của hội nghị, hội thảo quốc tế;  

b) Chuyển địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo hình thức        

trực tiếp tới các xã, phường, đặc khu trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trừ 

trường hợp tổ chức tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức        

hội nghị, hội thảo quốc tế. 

2. Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung báo cáo viên, diễn giả không có    

quốc tịch Việt Nam hoặc là đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức         

nước ngoài, đơn vị tổ chức có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Công an ít nhất 05 

ngày làm việc trước ngày tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đồng thời thông báo 

đến cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và        

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo hình thức 

trực tiếp. Đơn vị tổ chức được thực hiện việc điều chỉnh này nếu Bộ Công an 

không có kiến khác muộn nhất 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế.  

3. Đơn vị tổ chức có trách nhiệm thông báo bằng văn bản ít nhất 05 ngày 

làm việc trước ngày tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến cơ quan có             

thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, Bộ Công an và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo hình thức trực tiếp, 

trong các trường hợp sau: 

a) Thay đổi thời gian tổ chức; 

b) Thay đổi địa điểm tổ chức (nếu không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này);  

c) Bổ sung thành phần đại biểu nước ngoài.  

4. Trường hợp không tổ chức theo kế hoạch dự kiến, đơn vị tổ chức có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế trước ngày dự kiến tổ chức trong văn bản xin phép. 

Điều 11. Đình chỉ hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

có quyền đình chỉ hội nghị, hội thảo quốc tế trong các trường hợp sau: 

a) Hội nghị, hội thảo quốc tế có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Điều 4 

của Quyết định này; 
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b) Hội nghị, hội thảo quốc tế có dấu hiệu không thực hiện đúng nội dung 

đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

c) Hội nghị, hội thảo quốc tế đã thực hiện thủ tục xin phép nhưng chưa 

được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức.  

2. Cơ quan chuyên môn phụ trách đối ngoại thuộc Ủy ban nhân dân            

cấp tỉnh nơi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo hình thức trực tiếp           

(riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn do Ủy ban nhân dân 

Thành phố phân công) có thẩm quyền đình chỉ nếu đơn vị tổ chức chưa thực 

hiện việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trừ các trường hợp được 

miễn xin phép theo quy định tại Điều 6 của Quyết định này.  

3. Trình tự, thủ tục đình chỉ hội nghị, hội thảo quốc tế:  

a) Khi phát hiện hoặc được thông báo về việc hội nghị, hội thảo quốc tế 

có dấu hiệu vi phạm, cơ quan có thẩm quyền đình chỉ theo quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này trao đổi với đơn vị tổ chức; xem xét ban hành văn bản 

đình chỉ theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này; thông báo đến 

đơn vị tổ chức và các cơ quan, địa phương liên quan để phối hợp quản lý; 

b) Đơn vị tổ chức có trách nhiệm dừng ngay việc tổ chức hội nghị,             

hội thảo quốc tế, kịp thời khắc phục hậu quả, đề xuất phương án xử lý, báo cáo 

cơ quan có thẩm quyền đình chỉ xem xét, quyết định. 

4. Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế đã tổ chức xong, tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm, đơn vị tổ chức có thể bị xử lý theo quy định pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đối ngoại hoặc lĩnh vực chuyên 

ngành hoặc bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Điều kiện để đơn vị tổ chức xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo 

quốc tế bao gồm toàn bộ các nội dung sau: 

a) Đơn vị tổ chức có nhu cầu đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế và cần có 

văn bản đồng ý của cơ quan hành chính nhà nước theo yêu cầu của phía          

nước ngoài;  

b) Đơn vị tổ chức chưa có đầy đủ thông tin theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 

kèm theo Quyết định này để thực hiện thủ tục xin phép tổ chức hội nghị,           

hội thảo quốc tế. 

2. Thẩm quyền, trình tự thủ tục xin chủ trương và phê duyệt chủ trương 

đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện theo các quy định về xin phép và 

cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại các Điều 5, 7, 8 và 9 của         

Quyết định này. 
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3. Hồ sơ xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế gồm 01 bản chính 

hoặc bản điện tử của văn bản xin chủ trương đăng cai theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 

kèm theo Quyết định này. Trường hợp phê duyệt chủ trương đăng cai, cơ quan 

có thẩm quyền trả lời đơn vị tổ chức theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo    

Quyết định này bằng hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua           

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp không phê duyệt, cần trả lời bằng       

văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Sau khi được phê duyệt chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế, 

đơn vị tổ chức vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép tổ chức hội nghị,    

hội thảo quốc tế theo quy định của Quyết định này.  

Chương III 

TRÁCH NHIỆM TRONG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ  

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 
 

Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức và các tổ chức, cá nhân    

tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Đơn vị tổ chức có trách nhiệm: 

a) Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chỉ được tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế khi có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền, trừ các 

trường hợp được miễn xin phép theo quy định của Quyết định này hoặc            

quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế do nhiều 

cơ quan, tổ chức đồng chủ trì thì phải thống nhất một trong các cơ quan, tổ chức 

này đại diện làm đơn vị tổ chức; 

b) Điều chỉnh hội nghị, hội thảo quốc tế theo yêu cầu của cơ quan có       

thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và thực hiện đúng        

nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

c) Báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng về việc 

mời lãnh đạo cấp cao hoặc lãnh đạo bộ, cơ quan, địa phương chủ trì hoặc        

tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế; 

d) Gửi Bộ Công an danh sách đại biểu nước ngoài gồm họ tên, quốc tịch, 

chức danh, nơi công tác ít nhất 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế. Trường hợp đại biểu nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để 

tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế thì cần cung cấp thêm ngày sinh, số hộ chiếu 

và gửi Bộ Công an ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức; 

đ) Bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Quyết định này; 

e) Chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, tham luận, báo cáo, tư liệu, 

số liệu liên quan phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế;    



 CÔNG BÁO/Số 345/Ngày 24-06-2026 27 
 

 
không sử dụng các tài liệu, hiện vật thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành,     

thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành;  

g) Tuân thủ quy định pháp luật về tài chính hiện hành; trường hợp hội nghị, 

hội thảo quốc tế sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí hỗ trợ của nước ngoài, 

cần thực hiện theo các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn         

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài và các quy 

định của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc         

hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 

Việt Nam; 

h) Tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ            

môi trường, phòng chống cháy nổ và phòng bệnh;  

i) Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp 

kết hợp trực tuyến, cần tuân thủ quy định pháp luật về an toàn, an ninh thông tin; 

k) Dừng tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, giải trình theo yêu cầu của      

cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm. 

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị, hội thảo 

quốc tế, đơn vị tổ chức, bao gồm cả các trường hợp được miễn xin phép theo 

quy định tại Điều 6 của Quyết định này, phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền 

cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về kết quả tổ chức theo Mẫu số 06 

tại Phụ lục kèm theo Quyết định này hoặc qua hệ thống báo cáo trực tuyến của 

cơ quan có thẩm quyền.  

3. Đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hội nghị, 

hội thảo do mình chủ trì, về nhân sự nước ngoài tham gia hội nghị, hội thảo 

quốc tế do mình chủ trì và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện 

các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

Việt Nam và nước ngoài tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, cơ quan, 

tổ chức nước ngoài thuê đơn vị tổ chức theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 

của Quyết định này chịu trách nhiệm liên đới với đơn vị tổ chức trong thực hiện 

các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

Điều 14. Trách nhiệm tham gia ý kiến về hội nghị, hội thảo quốc tế  

1. Bộ Công an tham gia ý kiến về vấn đề an ninh quốc gia của Việt Nam, 

vấn đề dân tộc, tôn giáo, quyền con người; thẩm định nhân sự đối với báo cáo 

viên, diễn giả không có quốc tịch Việt Nam hoặc là đại diện theo pháp luật của 

cơ quan, tổ chức nước ngoài; thẩm định nhân sự đối với đại biểu nước ngoài 

hoặc là đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức nước ngoài tham dự           

hội nghị, hội thảo quốc tế trong trường hợp được đề nghị. 

2. Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến về các vấn đề biên giới, lãnh thổ,          

chủ quyền quốc gia, quốc phòng của Việt Nam.  
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3. Bộ Ngoại giao tham gia ý kiến về các vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề 

dân tộc, tôn giáo, quyền con người, tác động đối với quan hệ đối ngoại giữa 

Việt Nam với các đối tác.  

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ khác tham gia ý kiến đối với nội dung thuộc 

lĩnh vực quản lý chuyên ngành. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo 

hình thức trực tiếp tham gia ý kiến đối với các vấn đề an ninh, trật tự liên quan 

đến quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức. 

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định việc phân cấp trách nhiệm tham gia ý kiến về hội nghị,  

hội thảo quốc tế theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

Điều 15. Trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a) Chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

b) Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thi hành pháp luật về tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo quốc tế; 

c) Hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật 

về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; 

d) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, 

hội thảo quốc tế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16 của Quyết định này.  

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm xác định cơ quan quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành lập 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc 

liên tỉnh.  

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm:    

a) Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thi hành pháp luật về tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi thẩm quyền     

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Quyết định này;  

b) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý hội nghị,           

hội thảo quốc tế;  

c) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã 

phân cấp trong quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế, bảo đảm các nội dung         

phân cấp được thực hiện hiệu lực, hiệu quả;  
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d) Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, hoặc thông báo, đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định 

của Quyết định này; 

đ) Hướng dẫn và đôn đốc đơn vị tổ chức báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế; 

e) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 16 của Quyết 

định này và các quy định pháp luật liên quan.  

4. Cơ quan chuyên môn phụ trách đối ngoại thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế có trách 

nhiệm:    

a) Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thi hành pháp luật về tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi thẩm quyền     

quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quyết định này hoặc phạm vi được phân cấp;  

b) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý hội nghị,           

hội thảo quốc tế;  

c) Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, hoặc thông báo, đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định 

của Quyết định này; 

d) Hướng dẫn và đôn đốc đơn vị tổ chức báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế; 

đ) Định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, báo cáo 

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác quản lý hội nghị, 

hội thảo quốc tế.  

Điều 16. Chế độ báo cáo về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, 

hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

1. Chậm nhất ngày 30 tháng 11 hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ,          

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo về tình hình tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam  theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo 

Quyết định này trong báo cáo kết quả công tác đối ngoại gửi Bộ Ngoại giao.  

2. Chậm nhất ngày 25 tháng 12 hằng năm, Bộ Ngoại giao báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

tại Việt Nam.  

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hằng năm tính từ ngày 15 tháng 11 

năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 11 của kỳ báo cáo. 

4. Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan, địa phương về nội dung và       

cách thức gửi báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.  
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2026 và thay thế 

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.  

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quyết định 

này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi,         

bổ sung hoặc thay thế văn bản được dẫn chiếu. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn phụ trách đối ngoại thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế đủ hồ sơ hợp lệ đã trình cấp có 

thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trước ngày Quyết định 

này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại           

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

2. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế đã được cho phép tổ chức nhưng 

có điều chỉnh sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo Điều 10 

của Quyết định này./. 

 

 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

] 

Phạm Gia Túc 
1               
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Phụ lục 

CÁC MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ,  

HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg  

ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)   

 

 

Mẫu số 01 Văn bản xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

Mẫu số 02 Văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế  

Mẫu số 03 Văn bản đình chỉ hội nghị, hội thảo quốc tế 

Mẫu số 04 Văn bản xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế 

Mẫu số 05 Văn bản phê duyệt chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế 

Mẫu số 06 Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

Mẫu số 07 Báo cáo về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 
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Mẫu số 01 

 
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

___________ 

 

Số: ….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Địa điểm, ngày ….. tháng ….. năm ..... 

   

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế). 
 

- Tên đơn vị tổ chức: ……………….   Mã định danh tổ chức: ……………. 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 

- Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký hoạt động/Giấy chứng minh tư cách pháp 

nhân số1: …………………………………. Có giá trị đến ngày: ..……………….. 

Cơ quan cấp: ……………………………….…………………………..…...  

- Đầu mối liên hệ về hồ sơ xin phép: 

Họ tên: …………………………….    Chức danh: …………………………  

Điện thoại di động: ……………………..    Email:………………………….. 

Căn cứ Quyết định số…/2026/QĐ-TTg ngày… tháng… năm 2026 của  

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại  

Việt Nam, (đơn vị tổ chức) xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế với thông 

tin cụ thể như sau: 

1. Tên hội nghị, hội thảo 

2. Thành phần tham gia tổ chức 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức 

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài thuê đơn vị tổ chức (nếu thuộc trường hợp quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của Quyết định số…/2026/QĐ-TTg)  

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đồng chủ trì (nếu có) 

- Dự kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phối hợp tổ chức 

hoặc tài trợ kinh phí (nếu có) 

3. Lý do/sự cần thiết/mục đích tổ chức hội nghị, hội thảo (nêu ngắn gọn) 

 
1 Đề nghị đính kèm bản sao hoặc bản điện tử của Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký hoạt động/Giấy 

chứng minh tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức để xác định cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế. Trường hợp đã có dữ liệu điện tử có thể khai thác thông qua kết nối, chia sẻ 

với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin dùng chung, Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia thì đơn vị tổ chức không phải nộp các giấy tờ này. Các cơ quan hành chính nhà nước, 

cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế; tổ 

chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam không cần cung 

cấp thông tin này.  
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4. Dự kiến thời gian tổ chức (từ ngày nào đến ngày nào) 

5. Dự kiến địa điểm tổ chức2 

6. Dự kiến hình thức tổ chức (trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, trực 

tuyến; nếu có cấu phần trực tuyến, ghi rõ phần mềm/công nghệ dự kiến sử dụng)  

7. Chủ đề, nội dung chính của hội nghị, hội thảo (tóm tắt ngắn gọn) 

8. Thông tin về người chủ trì và đồng chủ trì: họ tên, quốc tịch, trình độ 

chuyên môn, chức danh, nơi công tác; trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam để 

tham gia hội nghị, hội thảo thì cung cấp thêm ngày sinh, số hộ chiếu. 

9. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả nước ngoài: họ tên, quốc tịch, trình độ 

chuyên môn, chức danh, nơi công tác; trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam để 

tham gia hội nghị, hội thảo thì cung cấp thêm ngày sinh, số hộ chiếu. 

10. Dự kiến số lượng và thành phần đại biểu tham dự:  

- Ghi rõ nếu hội nghị, hội thảo có thành phần tham dự cấp Bộ trưởng trở lên 

của Việt Nam và nước ngoài 

- Dự kiến số lượng đại biểu Việt Nam 

- Dự kiến số lượng đại biểu nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam 

- Dự kiến số lượng đại biểu nước ngoài đang sinh sống ở nước ngoài 

- Dự kiến đại biểu nước ngoài đến từ các nước, tổ chức quốc tế nào 

11. Dự kiến chương trình hội nghị, hội thảo  

12. Dự kiến công tác tuyên truyền hội nghị, hội thảo  

13. Dự kiến các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo, nếu có (nêu rõ thời gian, 

địa điểm, nội dung) 

14. Dự kiến nguồn kinh phí (ghi rõ nếu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước 

(ghi ngắn gọn chi vào việc gì); kinh phí do nước ngoài tài trợ hoặc nguồn khác) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ..… 

- Lưu: ….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu hoặc sử dụng chữ ký  

điện tử/chữ ký số theo quy định) 

 

 
2 Ghi địa chỉ cụ thể nếu hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức theo hình thức trực tiếp tại các xã, 

phường, đặc khu trọng điểm về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, 

dân quân tự vệ hoặc có đại biểu cấp Bộ trưởng trở lên của nước ngoài. Các trường hợp khác, xác định 

địa điểm đến cấp xã nếu chưa có địa chỉ cụ thể.  
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Mẫu số 02 

 
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 

___________ 

 
Số: ….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Địa điểm, ngày….. tháng ….. năm ..... 

   

Kính gửi: (Đơn vị tổ chức). 

 

Căn cứ Quyết định số…/2026/QĐ-TTg ngày… tháng…. năm 2026 của  

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

Căn cứ (văn bản phân cấp đối với các trường hợp được phân cấp thẩm quyền 

cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế); 

Trả lời hồ sơ/văn bản xin phép số ….ngày… tháng…năm…của (đơn vị tổ 

chức), (cấp có thẩm quyền) có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý/chấp thuận (đơn vị tổ chức) tổ chức (tên hội nghị, hội thảo quốc tế, 

thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức). 

2. Đề nghị (đơn vị tổ chức): 

a) Điều chỉnh, bổ sung các nội dung sau (nếu thấy có nội dung cần yêu cầu 

điều chỉnh, bổ sung) và thông báo bằng văn bản (nếu thấy cần yêu cầu đơn vị tổ 

chức thông báo) đến (cơ quan có thẩm quyền) ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày 

tổ chức hội nghị, hội thảo qua thư điện tử (cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử của 
cơ quan có thẩm quyền) hoặc trên hệ thống (cung cấp địa chỉ nếu cơ quan có thẩm 

quyền đã xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin điều chỉnh, bổ sung).  

b) Tuân thủ quy định tại Điều 10 của Quyết định số …/2026/QĐ-TTg nếu có 

điều chỉnh (khác so với nội dung được yêu cầu điều chỉnh, bổ sung tại điểm a) đối 

với hội nghị, hội thảo quốc tế đã được cho phép tổ chức.  

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm tuân thủ các nguyên 

tắc trong tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế quy định tại Điều 4 và trách nhiệm của 

đơn vị tổ chức quy định tại Điều 13 của Quyết định số…/2026/QĐ-TTg. 

d) Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời hạn 15 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc hội nghị, hội thảo theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Quyết 

định số…/2026/QĐ-TTg (hướng dẫn cách thức gửi báo cáo trực tuyến hoặc qua 
dịch vụ bưu chính). 

đ) Thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan đối với các hoạt động bên 

lề hội nghị, hội thảo (nếu có). 

(Cơ quan có thẩm quyền) trân trọng thông báo (đơn vị tổ chức)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- … 

- Lưu: ….. 

CẤP CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu hoặc sử dụng 

chữ ký điện tử/chữ ký số theo quy định) 
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Mẫu số 03 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
___________ 

 

Số: ….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Địa điểm, ngày….. tháng ….. năm ..... 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Đình chỉ hội nghị, hội thảo quốc tế 
____________ 

 

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐÌNH CHỈ) 
 

Căn cứ Quyết định số…/2026/QĐ-TTg ngày….tháng….năm 2026 của  

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

Căn cứ (văn bản phân cấp đối với các trường hợp được phân cấp thẩm quyền 

cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế); 

Căn cứ văn bản số ... ngày … tháng … năm … của (cấp có thẩm quyền) cho 

phép (đơn vị tổ chức) tổ chức (tên hội nghị, hội thảo) (nếu có); 

Theo đề nghị của (Thủ trưởng cơ quan đề nghị đình chỉ). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đình chỉ (tên hội nghị, hội thảo quốc tế) của (đơn vị tổ chức) dự kiến 

tổ chức vào (thời gian) tại (địa điểm) theo (hình thức tổ chức) do có dấu hiệu vi 

phạm (ghi rõ lý do). 

Điều 2. Đề nghị (đơn vị tổ chức) dừng ngay việc tổ chức hội nghị, hội thảo 

và giải trình về sự việc nêu trên (hướng dẫn cách thức và thời hạn giải trình).  

Điều 3. Thủ trưởng (đơn vị tổ chức), Thủ trưởng (đơn vị được giao nhiệm vụ 

theo dõi, giải quyết việc đình chỉ) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có); 

- Lưu: ….. 

CẤP CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu 

hoặc sử dụng chữ ký điện tử/chữ ký số 

theo quy định) 
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Mẫu số 04 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 
___________ 

 

Số:….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa điểm, ngày ….. tháng ….. năm ..... 
   

 

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương đăng cai). 
 

- Tên đơn vị tổ chức: …………….  Mã định danh tổ chức: …….…………. 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 

- Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký hoạt động/Giấy chứng minh tư cách pháp 

nhân số1: …………………………………. Có giá trị đến ngày: ..……………….. 

Cơ quan cấp: ……………………………….…………..………………..…...  

- Đầu mối liên hệ về hồ sơ xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế: 

Họ tên: …………………………….    Chức danh: …………………………  

Điện thoại di động: ……………………..    Email:………………………….. 

Căn cứ Quyết định số…/2026/QĐ-TTg ngày…. tháng…. năm 2026 của  

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại  

Việt Nam, (đơn vị tổ chức) xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế như 

sau: 

1. Tên hoặc chủ đề hội nghị, hội thảo 

2. Lý do/sự cần thiết/mục đích xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo 

3. Dự kiến cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài đồng chủ trì hoặc phối 

hợp tổ chức (nếu có) 

4. Dự kiến thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức (thông tin có đến đâu cung 

cấp đến đó)   

5. Dự kiến thành phần đại biểu Việt Nam và nước ngoài tham dự (thông tin 

có đến đâu cung cấp đến đó)   

6. Dự kiến nguồn kinh phí (ghi rõ nếu dự kiến sử dụng ngân sách nhà nước, 

kinh phí do nước ngoài tài trợ hoặc nguồn khác)  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ..… 

- Lưu: ….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu hoặc sử dụng chữ ký 

điện tử/chữ ký số theo quy định) 

 
1 Đề nghị đính kèm bản sao hoặc bản điện tử của Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký hoạt động/Giấy 

chứng minh tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức để xác định cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế. Trường hợp đã có dữ liệu điện tử có thể khai thác thông qua kết nối, chia sẻ 

với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin dùng chung, Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia thì đơn vị tổ chức không phải nộp các giấy tờ này. Các cơ quan hành chính nhà nước, 

cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế; tổ 

chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam không cần cung 

cấp thông tin này.  
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Mẫu số 05 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
___________ 

 
Số: ….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Địa điểm, ngày….. tháng ….. năm ..... 

   

Kính gửi: (Đơn vị tổ chức). 
 

Căn cứ Quyết định số…./2026/QĐ-TTg…. ngày…. tháng…  năm 2026 của  

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại  

Việt Nam; 

Căn cứ (văn bản phân cấp đối với các trường hợp được phân cấp thẩm quyền 

cho chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế); 

Trả lời hồ sơ/văn bản xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế số 

…. ngày… tháng…năm…của (đơn vị tổ chức), (cấp có thẩm quyền) có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý/Ủng hộ chủ trương (đơn vị tổ chức) đăng cai (tên hội nghị, hội thảo 

quốc tế, dự kiến thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức). 

2. Đề nghị (đơn vị tổ chức) lưu ý hoàn thiện thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế và chỉ triển khai tổ chức sau khi có văn bản cho phép của (cơ quan 

có thẩm quyền), trừ các trường hợp được miễn xin phép theo quy định tại Điều 6 

của Quyết định số…./2026/QĐ-TTg. 

(Cơ quan có thẩm quyền) trân trọng thông báo (đơn vị tổ chức)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ..… 

- Lưu: ….. 

CẤP CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu hoặc sử 

dụng chữ ký điện tử/chữ ký số theo quy định) 
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Mẫu số 06 

 
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

___________ 

 
Số:….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Địa điểm, ngày….. tháng ….. năm ..... 

   

BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức (tên hội nghị, hội thảo quốc tế) 
____________ 

  

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế). 

 

Căn cứ văn bản số … ngày ... tháng … năm ... của (cơ quan có thẩm quyền) 

(nếu có), (đơn vị tổ chức) báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

1. Tên hội nghị, hội thảo 

2. Thành phần tham gia tổ chức 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức 

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài thuê đơn vị tổ chức (nếu thuộc trường hợp quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của Quyết định số…/2026/QĐ-TTg) 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đồng chủ trì (nếu có) 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phối hợp tổ chức hoặc 

tài trợ kinh phí (nếu có) 

3. Mục đích tổ chức hội nghị, hội thảo 

4. Thời gian tổ chức (từ ngày nào đến ngày nào) 

5. Địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo 

6. Hình thức tổ chức (trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, trực tuyến; nếu 

có cấu phần trực tuyến, ghi rõ phần mềm/công nghệ đã sử dụng)  

7. Chủ đề, nội dung chính của hội nghị, hội thảo (tóm tắt ngắn gọn) 

8. Thông tin về người chủ trì và đồng chủ trì: họ tên, quốc tịch, trình độ 

chuyên môn, chức danh, nơi công tác; trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam để 

tham gia hội nghị, hội thảo thì cung cấp thêm ngày sinh, số hộ chiếu. 

9. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả nước ngoài: họ tên, quốc tịch, trình độ 

chuyên môn, chức danh, nơi công tác; trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam để 

tham gia hội nghị, hội thảo thì cung cấp thêm ngày sinh, số hộ chiếu. 
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10. Số lượng và thành phần đại biểu tham dự:  

- Ghi rõ nếu hội nghị, hội thảo có thành phần tham dự cấp Bộ trưởng trở lên 

của Việt Nam và nước ngoài 

- Số lượng đại biểu Việt Nam 

- Số lượng đại biểu nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam 

- Số lượng đại biểu nước ngoài đang sinh sống ở nước ngoài 

- Đại biểu nước ngoài đến từ các nước, tổ chức quốc tế nào 

11. Chương trình hội nghị, hội thảo  

12. Công tác tuyên truyền hội nghị, hội thảo  

13. Các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo, nếu có (nêu rõ thời gian, địa 

điểm, nội dung) 

14. Kinh phí (ghi rõ nếu sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí do nước ngoài 

tài trợ hoặc nguồn khác) 

II. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

1. Tóm tắt ngắn gọn kết quả chính của hội nghị, hội thảo 

2. Các văn bản, tuyên bố được ký kết hoặc đưa ra tại hội nghị, hội thảo (nếu có) 

3. Khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh trong tổ chức hội nghị, hội 

thảo (nếu có) 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu hoặc sử dụng chữ ký 

điện tử/chữ ký số theo quy định) 
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CƠ QUAN/ĐỊA PHƯƠNG 
_____________ 

 
 

Mẫu số 07 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

 

Địa điểm, ngày….. tháng ….. năm ..... 
 

        BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

 

I. THỐNG KÊ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC 

STT Tên 

hội 

nghị, 

hội 

thảo 

Đơn 

vị 

tổ 

chức 

Đơn 

vị 

đồng 

chủ 

trì 

hoặc 

phối 

hợp 

Tổ 

chức 

nước 

ngoài 

thuê 

đơn vị 

tổ 

chức  

Cấp 

có 

thẩm 

quyền 

cho 

phép 

tổ 

chức 

 

Số 

lượng 

đại 

biểu 

Việt 

Nam 

Số 

lượng 

đại biểu 

nước 

ngoài 

sinh 

sống tại 

Việt 

Nam  

Số 

lượng 

đại biểu 

nước 

ngoài 

sinh 

sống ở 

nước 

ngoài 

Đại 

biểu 

nước 

ngoài 

chủ yếu 

đến từ 

nước, tổ 

chức 

quốc tế 

Nội dung chính 

của hội nghị, 

hội thảo 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Tổ 

chức 

trực 

tuyến 

hoặc 

kết 

hợp 

trực 

tuyến 

Có sử 

dụng 

ngân 

sách 

nhà 

nước 

Có sử 

dụng 

kinh 

phí 

nước 

ngoài 

Có 

báo 

cáo 

kết 

quả 

tổ 

chức 

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO DO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC CHỦ TRÌ TỔ CHỨC 

1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

….. ….. ….. ….. …..    ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Tổng:      (17) (17) (17)     (17) (17) (17) (17) 

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO CƠ QUAN/ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ CHO PHÉP CÁC TỔ CHỨC VIỆT NAM KHÁC VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC 

1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Tổng:      (17) (17) (17)     (17) (17) (17) (17) 
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II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ   

1. Đánh giá tình hình quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế  

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Việc công bố danh mục thủ tục hành chính về hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan/địa phương 

- Việc ban hành các quy chế, quy trình nội bộ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

- Việc chuyển đổi số trong quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế (xây dựng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin báo cáo, sử 

dụng hòm thư điện tử hoặc hệ thống tiếp nhận các thông tin điều chỉnh, bổ sung…)  

- Việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý và phối hợp tham gia ý kiến về hội nghị, hội thảo quốc tế 

1.2. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

1.3. Các hội nghị, hội thảo quốc tế đã tổ chức và cho phép tổ chức 

a) Hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc chủ trì 

- Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tổ chức 

- Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế cho phép tổ chức 

- Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế được miễn xin phép theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số…/2026/QĐ-TTg 

- Số lượng hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế không cho phép tổ chức (nếu có) và lý do không cho phép tổ chức 

- Đánh giá việc tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm của nước ngoài và hiệu quả của các hội nghị, hội thảo quốc tế 

- Đánh giá việc các đơn vị tổ chức tuân thủ quy định về xin phép và báo cáo kết quả tổ chức 

- Việc xin chủ trương đăng cai (nếu có): ghi rõ số lượng hồ sơ xin chủ trương đăng cai, liệt kê đối tượng xin chủ trương đăng cai 

và chủ đề hội nghị, hội thảo, thẩm quyền cho chủ trương đăng cai 

b) Hội nghị, hội thảo quốc tế do các tổ chức Việt Nam khác và cơ quan, tổ chức nước ngoài chủ trì  

- Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tổ chức 

- Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ phân cấp, ủy quyền quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế cho phép tổ chức 

- Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế được miễn xin phép theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số…/2026/QĐ-TTg 
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- Số lượng hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế không cho phép tổ chức (nếu có) và lý do không cho phép tổ chức 

- Đánh giá việc tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm của nước ngoài và hiệu quả của các hội nghị, hội thảo quốc tế 

- Đánh giá việc các đơn vị tổ chức tuân thủ quy định về xin phép và báo cáo kết quả tổ chức 

- Việc xin chủ trương đăng cai (nếu có): ghi rõ số lượng hồ sơ xin chủ trương đăng cai, liệt kê đối tượng xin chủ trương đăng cai 

và chủ đề hội nghị, hội thảo, thẩm quyền cho chủ trương đăng cai 

1.4. Đánh giá việc kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong quản lý hội nghị, hội 

thảo quốc tế  

- Đánh giá việc phối hợp tham gia ý kiến về hội nghị, hội thảo quốc tế 

- Đánh giá công tác kiểm tra, phát hiện, đình chỉ hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có) và lý do đình chỉ 

2. Khó khăn, vướng mắc, những sự cố phát sinh (nếu có) và hướng xử lý 

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ THỜI GIAN TỚI 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế 

3. Các hội nghị, hội thảo quốc tế dự kiến tổ chức (nếu có) 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 

 

Chú thích: 

(1) Nêu rõ tên hội nghị, hội thảo 

(2) Nêu rõ tên đơn vị tổ chức 

(3) Nêu rõ tên các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đồng chủ trì, phối hợp hoặc tài trợ kinh phí tổ chức (nếu có) 

(4) Nêu rõ tên tổ chức nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thuê đơn vị 

tổ chức 

(5) Nêu rõ cơ quan ban hành văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc ghi chú là được miễn xin phép 

(6) Ghi tổng số đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị, hội thảo 

(7) Ghi tổng số đại biểu nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham dự hội nghị, hội thảo (như: cán bộ cơ quan đại diện nước 

ngoài tại Việt Nam, chuyên gia của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, nghiên cứu sinh nước ngoài tại Việt Nam…) 

(8) Ghi tổng số đại biểu nước ngoài không thuộc trường hợp thống kê tại mục (7) 
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(9) Ghi rõ các nước/tổ chức quốc tế cử đại biểu nước ngoài tham dự 

(10) Tóm tắt ngắn gọn nội dung chính hoặc lĩnh vực chủ yếu của hội nghị, hội thảo 

(11) Ghi rõ từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm nào.  

(12) Ghi rõ địa phương (đến cấp xã) diễn ra hội nghị, hội thảo và các hoạt động bên lề 

(13) Đánh dấu X nếu hội nghị, hội thảo tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến (bỏ trống nếu chỉ tổ chức theo hình thức trực tiếp) 

(14) Đánh dấu X nếu hội nghị, hội thảo sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước (bỏ trống nếu không sử dụng ngân 

sách nhà nước) 

(15) Đánh dấu X nếu hội nghị, hội thảo sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí nước ngoài (bỏ trống nếu không sử dụng kinh phí nước ngoài) 

(16) Đánh dấu X nếu đơn vị tổ chức đã có báo cáo kết quả tổ chức theo quy định (bỏ trống nếu chưa có báo cáo đến thời điểm thống kê) 

(17) Tính tổng số đại biểu Việt Nam, đại biểu nước ngoài tham dự; tổng số hội nghị, hội thảo tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến, 

tổng số hội nghị, hội thảo có sử dụng ngân sách nhà nước, có sử dụng kinh phí nước ngoài, có báo cáo kết quả tổ chức (đến thời điểm thống kê) 
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BỘ CÔNG AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/2026/TT-BCA Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026 

    THÔNG TƯ 

Quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong  

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết  

vụ án, vụ việc theo yêu cầu của Tòa án nhân dân  

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi Luật số 81/2025/QH15, Luật số 106/2025/QH15, Luật 

số 116/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15 và Luật số 150/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 21/2023/QH15, Luật số 30/2023/QH15, Luật số 

38/2024/QH15, Luật số 52/2024/QH15 và Luật số 86/2025/QH15; 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 

59/2024/QH15, Luật số 99/2025/QH15 và Luật số 106/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công an, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và 

thi hành án hình sự tại cộng đồng;  

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định trách nhiệm của lực 

lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp 

xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo yêu cầu của Tòa án nhân dân. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, phân công trách nhiệm, 

trình tự và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp 

xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo yêu cầu của Tòa án nhân dân. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo vệ phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo yêu 
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cầu của Tòa án nhân dân (sau đây gọi tắt là bảo vệ phiên tòa, phiên họp) là 

việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại phiên tòa, phiên họp nhằm bảo đảm an 

toàn Hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người 

tham dự phiên tòa, phiên họp, người có chức danh tư pháp khác và chứng cứ, 

đồ vật, tài liệu. 

2. Bảo vệ phiên tòa xét xử lưu động là việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 

tại phiên tòa xét xử được tổ chức công khai ngoài trụ sở Tòa án nhân dân.  

3. Bảo vệ phiên tòa trực tuyến là việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại 

phiên tòa được tổ chức tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu thành phần.  

4. Bảo vệ phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về an 

ninh, trật tự là việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại phiên tòa xét xử vụ án có 

nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, dư luận xã hội 

đặc biệt quan tâm; vụ án khi xét xử có ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại; vụ án 

có người phạm tội là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp tỉnh trở lên; vụ án thuộc 

diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

theo dõi, chỉ đạo; người phạm tội là người có chức sắc trong tôn giáo, người có 

uy tín cao trong dân tộc thiểu số. 

Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ phiên tòa, phiên họp 

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, quy định của Bộ Công an và nội quy 

phiên tòa, phiên họp. 

2. Thực hiện theo kế hoạch, phương án được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; nhanh chóng, thận trọng, chính xác, đúng thẩm quyền; tôn trọng Hội 

đồng xét xử, giữ gìn trật tự và tuân theo sự điều hành của Chủ tọa phiên tòa, 

phiên họp, người chỉ huy bảo vệ phiên tòa, phiên họp.  

3. Việc bảo vệ phiên tòa, phiên họp phải bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, 

văn minh, sự tôn nghiêm của Tòa án nhân dân, không làm ảnh hưởng đến hoạt 

động xét xử tại phiên tòa, phiên họp. 

Điều 4. Đối tượng bảo vệ phiên tòa, phiên họp 

1. Các phiên tòa xét xử vụ án hình sự. 

2. Phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khác mà các 

vụ án, vụ việc đó ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội theo yêu cầu của Tòa án 

nhân dân. 

3. Hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người 

tham dự phiên tòa và người có chức danh tư pháp khác. 

4. Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án, vụ việc. 

5. Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ phiên tòa và tài sản có liên quan khác 

(bao gồm phiên tòa trực tuyến). 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp 

1. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại 

cộng đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa xét xử đối với những vụ án đặc 

biệt nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ 

Công an.  

2. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh , 

thành phố (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

phiên tòa, phiên họp do Tòa án nhân dân tối cao, cấp tỉnh xét xử. Khi có yêu cầu 

thì bảo vệ phiên tòa của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; bảo 

vệ điểm cầu trung tâm, điểm cầu thành phần đặt bên ngoài cơ sở giam giữ của 

phiên tòa trực tuyến. 

3. Trại tạm giam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa trực tuyến do Tòa án 

nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực xét xử mà 

điểm cầu thành phần đặt tại trại tạm giam. Trại tạm giam Công an cấp tỉnh bảo vệ 

phiên tòa, phiên họp do Tòa án nhân dân khu vực xét xử theo phân công của Phó 

Giám đốc Công an cấp tỉnh phụ trách công tác hỗ trợ tư pháp. 

4. Phân trại tạm giam thuộc trại tạm giam Công an cấp tỉnh thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp do Tòa án nhân dân khu vực xét xử; phiên 

tòa trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án 

nhân dân khu vực xét xử mà điểm cầu thành phần đặt tại phân trại tạm giam. 

5. Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai 

nghiện ma tuý thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa xét xử lưu động tổ chức tại 

trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma tuý. 

Điều 6. Xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ phiên tòa, phiên họp 

1. Khi nhận được lịch phiên tòa, quyết định đưa vụ án ra xét xử, văn bản 

yêu cầu bảo vệ phiên tòa, phiên họp của Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc 

văn bản của cấp trên giao, đơn vị chủ trì có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương 

tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để bảo vệ phiên 

tòa, phiên họp. Mỗi phiên tòa, phiên họp phải cử ít nhất 02 cán bộ, chiến sĩ thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp.  

2. Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp, căn cứ 

tình hình phức tạp của phiên tòa, phiên họp, xây dựng kế hoạch, phương án bảo 

vệ phiên tòa, phiên họp (nếu cần thiết). Đối với các phiên tòa xét xử vụ án đặc 

biệt nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự phải xây dựng kế hoạch, phương 

án bảo vệ. Kế hoạch, phương án phải được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt. 

Trước khi xây dựng kế hoạch bảo vệ phiên tòa, phiên họp phải nắm tình 



 CÔNG BÁO/Số 345/Ngày 24-06-2026 47 
 

 
hình thực tế, trao đổi lấy ý kiến hoặc thống nhất bằng văn bản với Tòa án nhân 

dân có thẩm quyền để xác định tính chất, đặc điểm của vụ án, vụ việc; số lượng 

bị cáo, người làm chứng, người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng và dự 

kiến số người tham dự; thời gian, địa điểm xét xử, khí hậu, thời tiết; hồ sơ, tài 

liệu, chứng cứ của vụ án, vụ việc; trang thiết bị kỹ thuật phục vụ phiên tòa; trật 

tự, an toàn xã hội nơi diễn ra phiên tòa (nhất là các phiên tòa xét xử các vụ án 

phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện đông người và 

những yếu tố khác có liên quan, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ). 

Nội dung kế hoạch bảo vệ phiên tòa, phiên họp như sau: Mục đích, yêu 

cầu bảo vệ; đặc điểm tình hình địa bàn, dân cư, nhân thân của bị cáo; các nhiệm 

vụ cụ thể, trình tự và biện pháp tiến hành; quan hệ phối hợp giữa các đơn vị và 

chính quyền địa phương trong quá trình bảo vệ; tổ chức thực hiện (bao gồm 

phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, bố trí phương tiện, kinh phí và các điều kiện bảo 

đảm khác cho đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ; thời gian, địa điểm 

triển khai thực hiện kế hoạch). Phương án bảo vệ phiên tòa, phiên họp phải dự 

kiến các tình huống đột xuất có thể xảy ra, biện pháp xử lý và sơ đồ kèm theo.  

3. Đối với việc bảo vệ phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức 

tạp về an ninh, trật tự, đơn vị được giao chủ trì căn cứ vào tình hình thực tế có thể 

đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ phiên tòa và lấy ý kiến của Tòa án nhân dân 

xét xử vụ án trước khi triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ. 

4. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, phương án: 

a) Cục trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách công tác hỗ trợ tư pháp Cục Cảnh 

sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng phê duyệt kế 

hoạch, phương án bảo vệ phiên tòa xét xử đối với những vụ án đặc biệt nghiêm 

trọng, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; 

b) Giám đốc, Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh phụ trách công tác hỗ trợ tư 

pháp phê duyệt kế hoạch, phương án bảo vệ phiên tòa, phiên họp khi thành lập 

Ban Chỉ đạo trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều này; 

c) Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 

Công an cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch, phương án bảo vệ phiên tòa, phiên họp do 

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện trừ trường hợp 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;  

d) Giám thị trại tạm giam phê duyệt kế hoạch, phương án bảo vệ phiên 

tòa, phiên họp do trại tạm giam thực hiện;  

đ) Trưởng phân trại tạm giam phê duyệt kế hoạch, phương án bảo vệ 

phiên tòa, phiên họp do phân trại tạm giam thực hiện; 

e) Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng 
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trường giáo dưỡng, Trưởng cơ sở cai nghiện ma túy phê duyệt kế hoạch, phương 

án bảo vệ phiên tòa xét xử lưu động do trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện; 

g) Thủ trưởng đơn vị khác trong Công an nhân dân có trách nhiệm phê 

duyệt kế hoạch, phương án bảo vệ phiên tòa, phiên họp khi được phân công. 

Điều 7. Triển khai kế hoạch, phương án và giao nhiệm vụ bảo vệ 

phiên tòa, phiên họp 

1. Trước khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp, người chỉ 

huy hoặc cán bộ được giao phụ trách bảo vệ phiên tòa, phiên họp phổ biến, quán 

triệt nội dung kế hoạch, phương án bảo vệ phiên tòa, phiên họp; giao nhiệm vụ 

cụ thể; kiểm tra công tác chuẩn bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức thực tập phương án bảo 

vệ phiên tòa, phiên họp (nếu cần thiết).   

2. Đối với những phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp 

về an ninh, trật tự, khi thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ phiên tòa phải tổ chức họp 

để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, sở, ban, ngành chức năng phối 

hợp thực hiện trước khi triển khai kế hoạch bảo vệ. 

3. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp phải 

nắm vững vị trí, nhiệm vụ được phân công bảo vệ; có mặt trước giờ khai mạc 

phiên tòa, phiên họp ít nhất 30 phút. 

Điều 8. Kiểm tra an ninh phiên tòa, phiên họp 

1. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp có 

trách nhiệm kiểm tra an ninh người tham dự phiên tòa, phiên họp, tàu bay không 

người lái và phương tiện bay khác theo quy định của pháp luật; không để người 

không có nhiệm vụ vào phòng xử án, phòng kỹ thuật và khu vực xét xử.   

2. Đối với việc bảo vệ phiên tòa xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 

phức tạp về an ninh, trật tự: Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử phải tiến hành rà 

soát bom mìn, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc tại phòng xử án, 

phòng nghị án và khu vực xét xử. 

Điều 9. Bảo vệ phòng xử án, phòng họp  

1. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa có trách nhiệm: 

a) Yêu cầu người đến dự phiên tòa ngồi đúng vị trí quy định, giám sát chặt 

chẽ mọi hành vi của bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người tham dự phiên tòa; 

b) Chấn chỉnh người vi phạm nội quy phiên tòa, không để xảy ra mất trật 

tự, an toàn xã hội; gây rối, đe dọa, tấn công Hội đồng xét xử, hủy hoại tài sản, 

hồ sơ, chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật 



 CÔNG BÁO/Số 345/Ngày 24-06-2026 49 
 

 
phục vụ xét xử; 

c) Thi hành quyết định của Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử về việc 

buộc người vi phạm rời khỏi phòng xử án, khu vực xét xử; tạm giữ người gây 

rối trật tự phiên tòa hoặc quyết định khác theo quy định của pháp luật;  

d) Ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm pháp luật , vi phạm nội quy 

phiên tòa, gây rối trật tự khi Chủ tọa phiên tòa  chưa phát hiện hoặc chưa kịp 

thời xử lý; 

đ) Phối hợp với lực lượng áp giải quản lý, giám sát chặt chẽ, không để bị 

cáo có hành vi tự sát, thông cung, tấn công Hội đồng xét xử, cán bộ, chiến sĩ bảo 

vệ phiên tòa và những người tham dự phiên tòa; 

e) Căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ huy bảo vệ phiên tòa hoặc cán bộ 

được giao nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa báo cáo Chủ tọa phiên tòa hạn chế số 

lượng người vào phòng xử án (nếu cần thiết). 

2. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên họp có trách nhiệm 

đề nghị mọi người tham dự phiên họp chấp hành nghiêm nội quy phiên họp; bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội phiên họp. 

Điều 10. Bảo vệ ngoài phòng xử án 

1. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngoài phòng xử án thường 

xuyên tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các điểm chốt, giữa các khu vực ra 

vào phòng xử án, khu vực cách ly, địa điểm tập kết phương tiện giao thông, tàu 

bay không người lái và phương tiện bay khác, kịp thời phát hiện và ngăn chặn 

các hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, tấn công cán bộ áp giải hoặc 

đánh tháo bị cáo. 

2. Phối hợp với các lực lượng khác không để xảy ra mất trật tự, an toàn xã 

hội khu vực ngoài phòng xử án, bố trí lối đi dự phòng trong trường hợp cần thiết 

để bảo đảm an toàn cho Hội đồng xét xử và công tác áp giải bị cáo. Nếu tình 

hình trật tự ngoài phòng xử án có những diễn biến phức tạp thì người chỉ huy 

hoặc cán bộ được giao phụ trách bảo vệ phiên tòa, phiên họp phải kịp thời báo 

cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo thực hiện. 

Điều 11. Kết thúc phiên tòa, phiên họp 

1. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp chỉ được rời 

khỏi vị trí bảo vệ sau khi Hội đồng xét xử, người tham dự phiên tòa, bộ phận áp 

giải, hộ tống đã ra khỏi khu vực xử án; những người tham dự phiên họp ra khỏi 

phòng họp. Người chỉ huy hoặc cán bộ được giao phụ trách bảo vệ phiên tòa, 

phiên họp kiểm tra quân số, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, ra lệnh cho cán 

bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp rời vị trí về đơn vị. 

2. Tổ chức họp rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề 

nghị khen thưởng, kỷ luật (nếu có). 
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Chương III 

QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ BẢO VỆ PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP 

Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì trong công tác bảo vệ phiên 

tòa, phiên họp 

1. Khi nhận được lịch, quyết định đưa vụ án ra xét xử, văn bản yêu cầu 

bảo vệ phiên tòa, phiên họp, đơn vị chủ trì có trách nhiệm đề nghị Tòa án nhân 

dân cung cấp, trao đổi những thông tin liên quan đến vụ án đưa ra xét xử để 

phục vụ xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ phiên tòa, phiên họp và dự kiến 

các tình huống có thể xảy ra, biện pháp xử lý. 

2. Đối với các phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên 

họp có trách nhiệm: 

a) Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại 

cộng đồng báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an huy động lực lượng của đơn 

vị thuộc cơ quan Bộ Công an và Công an địa phương tham gia bảo vệ phiên tòa 

(nếu cần thiết); 

b) Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an cấp 

tỉnh hoặc đơn vị khác được giao chủ trì có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Giám 

đốc Công an tỉnh, thành phố huy động lực lượng của đơn vị thuộc Công an cấp 

tỉnh và tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, chính quyền địa phương cơ sở tham gia công tác bảo vệ phiên tòa, 

phiên họp (nếu cần thiết). 

3. Người chỉ huy hoặc cán bộ được giao phụ trách bảo vệ phiên tòa, phiên 

họp thông báo kịp thời đến Chủ tọa phiên tòa, phiên họp về tình hình, diễn biến 

sự việc phức tạp (nếu có). 

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị trong Công an nhân dân, các cơ 

quan, ban, ngành, chính quyền địa phương khi phối hợp bảo vệ phiên tòa, 

phiên họp 

1. Đối với các phiên tòa hình sự, Tòa án nhân dân gửi lịch phiên tòa xét xử 

tới Công an đơn vị, địa phương chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa 

theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này: Chậm nhất 07 ngày trước ngày mở 

phiên tòa, đối với phiên tòa lưu động thì chậm nhất 15 ngày trước ngày mở 

phiên tòa; cung cấp, trao đổi những thông tin liên quan đến vụ án đưa ra xét xử 

khi có đề nghị của đơn vị chủ trì bảo vệ phiên tòa, phiên họp. 

2. Các đơn vị trong Công an nhân dân, cơ quan, ban, ngành, chính quyền 

địa phương khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, phiên họp có 

trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ tham gia bảo vệ theo 
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kế hoạch đã được phân công.  

3. Công an cấp xã tham gia phối hợp bảo vệ phiên tòa, phiên họp: 

a) Khi nhận được yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền phải cung 

cấp thông tin về nhân thân bị cáo, người bị hại và các đối tượng có liên quan đến 

vụ án đưa ra xét xử đang cư trú trên địa bàn; 

b) Công an cấp xã nơi có phiên tòa xét xử có trách nhiệm phối hợp với 

đơn vị chủ trì bảo đảm trật tự, an toàn xã hội bên ngoài phòng xử án. Khi kết 

thúc phiên tòa, phiên họp, tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn xã hội sau khi lực 

lượng bảo vệ phiên tòa, phiên họp và các lực lượng tham gia phối hợp rời khỏi 

khu vực xét xử. Tiếp nhận, xử lý đối tượng vi phạm nội quy phiên tòa, vi phạm 

pháp luật khi lực lượng bảo vệ phiên tòa, phiên họp bàn giao.  

4. Quan hệ phối hợp giữa đơn vị chủ trì với các đơn vị khác trong Công 

an nhân dân là mối quan hệ hiệp đồng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ trong Công 

an nhân dân khi tham gia bảo vệ phiên tòa, phiên họp phải thực hiện đúng vị trí, 

nhiệm vụ được phân công và chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc cán 

bộ được giao phụ trách bảo vệ phiên tòa, phiên họp; kịp thời báo cáo chỉ huy 

hoặc cán bộ được giao phụ trách bảo vệ phiên tòa, phiên họp khi phát hiện các 

tình huống đột xuất, bất ngờ có thể ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội. 

5. Quan hệ phối hợp giữa đơn vị chủ trì với các đơn vị, cơ quan, ban, 

ngành, chính quyền địa phương khi tham gia bảo vệ phiên tòa, phiên họp là thực 

hiện nhiệm vụ theo sự phân công trong kế hoạch đã được phê duyệt.  

6. Khi có vụ việc xảy ra thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều người 

hoặc nhiều đơn vị thì người, đơn vị phát hiện trước có trách nhiệm giải quyết vụ 

việc, sau đó chuyển giao cho người, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Nếu vụ 

việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của các lực lượng đang làm nhiệm vụ 

bảo vệ phiên tòa, phiên họp thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định. 

7. Khi có vụ việc xảy ra mà trách nhiệm giải quyết ở mỗi giai đoạn khác 

nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị khác nhau thì các đơn vị cùng 

bàn bạc, thống nhất giải quyết. 

Chương IV 

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG KHI THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ BẢO VỆ PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP 

Điều 14. Xử lý tình huống vi phạm trật tự, nội quy phiên tòa 

1. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ người 

tham gia phiên tòa, phiên họp theo giấy triệu tập, giấy mời của Tòa án nhân dân, 

các giấy tờ khác có liên quan. Không cho người tham gia phiên tòa, phiên họp 
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mang đồ vật cấm vào phòng xử án, phòng họp; trường hợp phát hiện vật cấm 

phải thu giữ ngay và báo cáo Chủ tọa phiên tòa, phiên họp. 

2. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ khi phát hiện người vi phạm trật tự, nội 

quy phiên tòa, phiên họp có trách nhiệm nhắc nhở, nếu vi phạm ở mức độ 

nghiêm trọng người chỉ huy hoặc cán bộ được giao phụ trách bảo vệ phiên tòa, 

phiên họp phải xử lý tình huống theo phương án đã được phê duyệt, kịp thời 

báo cáo Chủ tọa phiên tòa, phiên họp để xử lý theo quy định. 

3. Trong phòng xử án, phòng họp nếu có người vi phạm nội quy phiên 

tòa, phiên họp mà Chủ tọa phiên tòa, phiên họp chưa phát hiện thì cán bộ, chiến 

sĩ bảo vệ có trách nhiệm ngăn chặn kịp thời và báo cáo Chủ tọa phiên tòa, phiên 

họp để xử lý theo quy định. 

Điều 15. Xử lý tình huống cháy, nổ tại phiên tòa, phiên họp 

1. Trường hợp phát hiện có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đưa 

vào phiên tòa, phiên họp trái quy định thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ 

có trách nhiệm báo cáo ngay Chủ tọa phiên tòa, phiên họp, cơ quan, lực lượng 

chuyên môn và khẩn trương triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt, 

sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo người có thẩm 

quyền để chỉ đạo giải quyết. 

2. Trường hợp xảy ra cháy, nổ trong phiên tòa, phiên họp thì cán bộ, chiến 

sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phải phối hợp với các lực lượng sơ tán ngay mọi người 

ra khỏi khu vực nguy hiểm theo phương án đã được duyệt; thực hiện các biện 

pháp, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy, báo ngay 

cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời 

báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền; cấp cứu người bị thương; 

bắt giữ ngay người có hành vi vi phạm pháp luật và bàn giao cho lực lượng chức 

năng giải quyết; phối hợp với công an sở tại khoanh vùng bảo vệ hiện trường 

phục vụ công tác điều tra. 

Điều 16. Xử lý tình huống tụ tập đông người gây rối trật tự khu vực 

xử án 

1. Khi xảy ra tình huống tụ tập đông người gây rối trật tự tại khu vực xét 

xử thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa phải giải thích, tuyên 

truyền, yêu cầu mọi người tự giải tán, chấm dứt việc gây rối trật tự. 

2. Trường hợp sau khi giải thích, tuyên truyền nhưng những người tụ tập 

gây rối trật tự không chấp hành thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên 

tòa phải triển khai ngay phương án bảo vệ phiên tòa đã được phê duyệt, tập 

trung lực lượng ngăn chặn hành vi gây rối, cô lập, bắt giữ người chống đối, chủ 

mưu, cầm đầu gây rối trật tự khi cần thiết. 

3. Trường hợp xảy ra diễn biến đặc biệt nghiêm trọng thì cán bộ, chiến sĩ 



 CÔNG BÁO/Số 345/Ngày 24-06-2026 53 
 

 
làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa phải báo cáo và đề xuất ngay Chủ tọa phiên tòa  

dừng xét xử và bảo vệ an toàn Hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng, người 

tham gia tố tụng và hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án; phối hợp với cán bộ, chiến 

sĩ áp giải đưa bị cáo về khu vực cách ly. 

Điều 17. Xử lý tình huống khủng bố, bắt cóc con tin 

Trường hợp xảy ra tình huống khủng bố, bắt cóc con tin tại phiên tòa, 

phiên họp thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ có trách nhiệm báo cáo ngay 

Chủ tọa phiên tòa, phiên họp, cơ quan, lực lượng chuyên môn và khẩn trương 

triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt, sơ tán mọi người ra khỏi khu 

vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo người có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết; 

cấp cứu người bị thương; bắt giữ ngay người có hành vi vi phạm pháp luật và 

bàn giao cho lực lượng chức năng giải quyết. 

Điều 18. Xử lý tình huống bị cáo, thân nhân bị cáo, bị hại hoặc đối 

tượng khác tấn công Hội đồng xét xử, người thi hành công vụ; bị cáo bỏ 

trốn khỏi phòng xử án 

1. Khi bị cáo, thân nhân bị cáo, bị hại hoặc đối tượng khác có hành vi tấn 

công Hội đồng xét xử, người thi hành công vụ thì lực lượng làm nhiệm vụ bảo 

vệ triển khai phương án đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện các biện pháp 

khống chế, vô hiệu hóa hành vi tấn công.  

2. Chủ động bảo đảm an toàn cho Hội đồng xét xử, lực lượng tham gia 

bảo vệ, bắt giữ người có hành vi vi phạm, lập biên bản và giao cho cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp có người bị 

thương phải nhanh chóng sơ cấp cứu hoặc đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để 

sơ cấp cứu, điều trị theo quy định. 

3. Trường hợp bị cáo bỏ trốn khỏi phòng xử án, chỉ huy bảo vệ phiên tòa 

hoặc cán bộ được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa phải huy 

động lực lượng khẩn trương truy bắt bị cáo. Nếu vụ việc diễn biến phức tạp phải 

kịp thời báo cáo người có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết. 

CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2026. 

2. Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa  của lực lượng 

Công an nhân dân và Thông tư số 117/2020/TT-BCA ngày 05 tháng 11 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

13/2016/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực. 
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3. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong 

Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thì những nội 

dung liên quan đến Thông tư này cũng sẽ được thay đổi theo các văn bản được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. 

Điều 20. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các 

tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông tư này. 

2. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại 

cộng đồng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 

Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc 

Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát 

quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng) để có hướng 

dẫn kịp thời./. 

  

BỘ TRƯỞNG 

 

Đại tướng Lương Tam Quang 
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BỘ CÔNG AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 53/2026/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026  

              

THÔNG TƯ 
 

Quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân 

 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 

59/2024/QH15, Luật số 99/2025/QH15, Luật số 103/2025/QH15, Luật số 

105/2025/QH15 và Luật số 106/2025/QH15;   

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú số 

128/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân số 34/2024/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều bởi Luật số 81/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 21/2023/QH15, Luật số 30/2023/QH15, Luật số 

38/2024/QH15, Luật số 52/QH15 và Luật số 86/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều bởi Luật số 85/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công an, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và 

thi hành án hình sự tại cộng đồng; 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư 

pháp trong Công an nhân dân. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân, 

nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, quan hệ phối hợp và điều kiện bảo đảm thực hiện. 

2. Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, 

chiến sĩ thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Hỗ trợ tư pháp là hoạt động trợ giúp, phục vụ các hoạt động của các cơ 

quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư 

trú, cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.  

2. Hoạt động hỗ trợ tư pháp là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an 

nhân dân, cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình tiến hành hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý tạm 

giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, cơ quan thi hành án trong các giai đoạn 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thuận lợi góp phần bảo đảm 

tính nghiêm minh của pháp luật. Các hoạt động hỗ trợ tư pháp được quy định tại 

Điều 4 của Thông tư này. 

3. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp gồm: Cảnh sát thi hành án hình 

sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam, Công an xã, phường, đặc 

khu (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) và Công an các đơn vị được phân công 

làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động hỗ trợ tư pháp 

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Bộ Công an. 

2. Bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, an toàn, chính xác, kịp 

thời; bảo đảm an toàn cho cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động hỗ 

trợ tư pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan. 

Chương II 

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TƯ PHÁP, THẨM QUYỀN, 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP 

Điều 4. Các hoạt động hỗ trợ tư pháp  

1. Bảo vệ phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo yêu 

cầu của Tòa án nhân dân: 

a) Bảo vệ các phiên tòa xét xử vụ án hình sự; 

b) Bảo vệ phiên tòa, phiên họp, giải quyết các vụ án, vụ việc khác khi có 

yêu cầu của Tòa án nhân dân.   

2. Thực hiện nhiệm vụ bắt, áp giải, dẫn giải: 

a) Thi hành lệnh hoặc quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo lệnh 

hoặc quyết định của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thẩm quyền; 

b) Phối hợp và thực hiện nhiệm vụ áp giải bị can, bị cáo; người bị kết án 

phạt tù đang tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; người có 

quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; người bị buộc chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; người bị kết án phạt tù đi giám 

định pháp y tâm thần; người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người bị kết án phạt 
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tù, người bị kết án tử hình, phạm nhân và người chấp hành án phạt trục xuất.  

Thực hiện lệnh trích xuất, quyết định điều chuyển người bị tạm giữ, người 

bị tạm giam của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố 

tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự, pháp luật thi hành tạm giữ, tạm giam 

và cấm đi khỏi nơi cư trú. Đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo 

dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy. 

c) Thực hiện nhiệm vụ dẫn giải người làm chứng, người bị hại, người bị tố 

giác, người bị kiến nghị khởi tố và người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. 

3. Hỗ trợ cơ quan thi hành án hình sự, dân sự:  

a) Bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự; 

b) Hỗ trợ thi hành bản án, quyết định hình sự, dân sự và bản án, quyết định 

khác do pháp luật quy định theo yêu cầu của cơ quan thi hành án có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật và Bộ Công an. 

4. Thi hành án tử hình. 

5. Quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật trong Công an nhân dân. 

Điều 5. Trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ tư pháp 

1. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an: 

a) Thực hiện yêu cầu bảo vệ phiên tòa, bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo 

quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao; áp 

giải bị can, bị cáo đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, 

trật tự theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; trực tiếp quản lý kho vật chứng và 

tài liệu, đồ vật Bộ Công an; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các quy định 

nghiệp vụ trong hoạt động hỗ trợ tư pháp; 

c) Tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng lý luận nghiệp vụ chuyên môn trong 

lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; 

d) Trại tạm giam thuộc Bộ Công an thực hiện bảo vệ phiên tòa trực tuyến 

mà điểm cầu thành phần đặt tại địa điểm do mình quản lý; áp giải bị can, bị cáo, 

người có quyết định chấp hành án, phạm nhân đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp 

hành án tại trại tạm giam theo lệnh hoặc quyết định của cơ quan có thầm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

2. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp tỉnh thực hiện 

yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp trung ương, cấp tỉnh, khu vực; cơ 

quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; cơ quan có thẩm quyền 

thi hành án hình sự trong việc: 

a) Bảo vệ phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo 

yêu cầu của Tòa án nhân dân; 

b) Bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo lệnh, quyết định của cơ quan, người 
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có thẩm quyền thuộc Tòa án nhân dân; 

c) Áp giải bị can, bị cáo đang được tại ngoại hoặc đang ở cơ sở giam giữ 

(ngoài tỉnh, thành phố); người bị kết án phạt tù đang tại ngoại đi giám định pháp 

y tâm thần; người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người bị kết án phạt tù, người bị 

kết án tử hình, phạm nhân, người chấp hành án phạt trục xuất, người có quyết định 

áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Thực hiện lệnh trích xuất, 

quyết định điều chuyển của cơ quan, người có thẩm quyền;  

d) Dẫn giải người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến 

nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại chấp hành 

án theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;  

đ) Bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, hỗ trợ thi hành bản án, quyết định 

hình sự, dân sự và bản án, quyết định khác do pháp luật quy định theo yêu cầu của 

cơ quan thi hành án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Bộ Công an;  

e) Trực tiếp thi hành án tử hình theo yêu cầu của Hội đồng thi hành án;  

g) Quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật thuộc Công an cấp tỉnh và khu 

vực theo quy định của pháp luật và Bộ Công an; 

h) Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết, thống kê theo quy định. 

3. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã có trách 

nhiệm thực hiện yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án hình sự, cơ 

quan có thẩm quyền trong việc:  

a) Áp giải người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ 

chấp hành án phạt tù, người có quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có 

điều kiện, người có quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo; 

b) Áp giải người có quyết định buộc chấp hành quyết định đưa vào trường 

giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

c) Tham gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nơi tổ chức thi hành án tử hình 

và nơi mai táng người bị thi hành án tử hình;  

d) Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cưỡng chế thi hành án dân sự; 

đ) Tham gia bảo vệ an ninh, trật tự khu vực bên ngoài phiên tòa, phiên họp 

ở địa bàn. 

4. Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện 

ma túy có trách nhiệm bảo đảm an ninh phiên tòa khi xét xử lưu động tại đơn vị. 

Điều 6. Thẩm quyền thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp  

1. Hoạt động hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an do Cục Cảnh sát quản lý tạm 

giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng thực hiện. 

Đối với nhiệm vụ áp giải ở các trại tạm giam Bộ Công an do Văn phòng Cơ 

quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Cục An ninh điều tra, Bộ Công an thực hiện. 
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2. Hoạt động hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp tỉnh do Phòng Cảnh sát thi 

hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; trại tạm giam, phân trại tạm giam thực hiện. 

3. Hoạt động hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã do Công an cấp xã thực hiện. 

4. Đối với nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa xét xử lưu động tại trại giam, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy do Công an các 

đơn vị được phân công thực hiện.  

Điều 7. Quan hệ phối hợp trong hoạt động hỗ trợ tư pháp 

1. Quan hệ giữa lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp với chính quyền, 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đơn vị khác trong Công an nhân dân là 

quan hệ phối hợp, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

của pháp luật, của Bộ Công an và thực hiện như sau: 

a) Khi có yêu cầu thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp của các cơ quan, người 

có thẩm quyền, người chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp có trách 

nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này; 

b) Căn cứ tính chất từng hoạt động hỗ trợ tư pháp cụ thể của cơ quan, người 

có thẩm quyền yêu cầu, lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp có thể đề nghị cơ 

quan, người có thẩm quyền yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến việc 

thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp để xây dựng kế hoạch, phương án sát với tình 

hình thực tiễn. 

2. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng 

đồng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam Bộ 

Công an, trại tạm giam Công an cấp tỉnh, phân trại tạm giam thuộc trại tạm giam 

Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã là lực lượng chủ trì trong việc thực hiện 

nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp. Các lực lượng khác trong Công an nhân dân khi được 

phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp phải chủ động xây dựng kế hoạch, 

phương án, bố trí lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, phối hợp với lực 

lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thực hiện nhiệm vụ. 

3. Cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp chịu sự 

chỉ huy, điều hành chung của người chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp. 

Chương III 

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TƯ PHÁP 

Điều 8. Cơ sở dữ liệu về các hoạt động hỗ trợ tư pháp 

1. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng 

đồng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân 

trại tạm giam và Công an cấp xã được trang bị hệ thống cơ sở dữ liệu các hoạt 

động hỗ trợ tư pháp để thu thập, lưu giữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng thông 

tin liên quan đến các hoạt động hỗ trợ tư pháp. 

2. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng 

đồng, có trách nhiệm: 
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a) Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu các hoạt động hỗ trợ tư pháp; 

b) Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu các hoạt 

động hỗ trợ tư pháp; 

c) Cập nhật, nâng cấp cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp; kết nối, chia sẻ với các 

đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành (trong 

trường hợp cần thiết); 

d) Phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông 

suốt và an ninh, an toàn. 

3. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng, cập 

nhật cơ sở dữ liệu các hoạt động hỗ trợ tư pháp kịp thời, chính xác, đúng thẩm 

quyền và trách nhiệm, bảo đảm an toàn dữ liệu của từng cấp theo quy định của 

pháp luật và Bộ Công an. 

Điều 9. Trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phương tiện 

kỹ thuật nghiệp vụ khi thi hành nhiệm vụ 

Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân khi thi 

hành nhiệm vụ được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương 

tiện kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động hỗ trợ tư pháp 

Kinh phí bảo đảm cho hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân 

quy định tại Thông tư này từ nguồn ngân sách Nhà nước và được bố trí trong dự 

toán ngân sách của Bộ Công an giao cho Công an các đơn vị, địa phương theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) 

theo quy định của pháp luật.  

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Thông tư số 46/2020/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát thi hành 

án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực. 

3. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung,  

thay thế hoặc ban hành mới thì những nội dung dẫn chiếu tại Thông tư này cũng 

được thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

Thông tư này. 
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2. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại 

cộng đồng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 

Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc Công 

an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý tạm 

giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng) để có hướng dẫn kịp thời./. 
 

 

 BỘ TRƯỞNG 

 

Đại tướng Lương Tam Quang 
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BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 31/2026/TT-BCT 

   

       

     Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026 

THÔNG TƯ 

Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa  

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

___________ 

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 116/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;    

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về truy xuất nguồn 

gốc đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng 

hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.  

2. Sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường không thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Khoản 1 Điều này do thương nhân tự nguyện thực hiện truy xuất nguồn 

gốc theo quy định của Thông tư này. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thương nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

2. Người tiêu dùng. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hàng hóa lưu thông trên thị trường là sản phẩm, hàng hóa được đưa ra 

thị trường để thực hiện các hoạt động trưng bày, khuyến mại, vận chuyển, bảo 

quản, lưu giữ và mua bán, bao gồm cả việc mua bán trên nền tảng số phục vụ giao 

dịch điện tử; không bao gồm hàng hóa đang trong quá trình vận chuyển từ cửa 

khẩu về kho lưu giữ đầu tiên và lưu giữ tại kho này đối với hàng nhập khẩu, cũng 

như hàng hóa xuất khẩu quay trở lại từ cửa khẩu về kho lưu giữ.  

2. Mã định danh sản phẩm là mã số hoặc mã ký hiệu duy nhất được tạo lập 

trên cơ sở thông tin do thương nhân cung cấp, gắn với một hoặc một nhóm sản 

phẩm cụ thể, nhằm nhận diện và xác thực thông tin về sản phẩm, phục vụ quản trị 

và vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương. 

3. Giao diện kết nối dữ liệu ứng dụng (Application Programming Interface 

– API) là tập hợp các quy tắc và chuẩn kỹ thuật cho phép các hệ thống phần mềm 

khác nhau trao đổi dữ liệu tự động, bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và an toàn 

của dữ liệu trong quá trình kết nối. 

  4. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương là hệ thống 

bao gồm hoạt động định danh kiểu loại, lô hoặc một đơn vị sản phẩm, hàng hóa, 

thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin về sản phẩm, hàng hóa theo thời gian, địa 

điểm nhằm quản lý thông tin về chất lượng và an toàn của sản phẩm, hàng hóa, 

do Bộ Công Thương xây dựng và vận hành. 

  Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 

  1. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo các 

nguyên tắc sau: 

  a) Bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 

này.  

  b) Khuyến khích áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa khác do thương 

nhân tự nguyện thực hiện truy xuất nguồn gốc.  

  2. Thương nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa theo 

quy định tại Điều 1 lựa chọn khai báo trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng 
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hóa của Bộ Công Thương hoặc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ 

theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ của 

thương nhân phải kết nối với Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công 

Thương. 

  3. Bảo đảm các quy định về bảo mật thông tin, an ninh mạng trong quá trình 

thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và kết nối, chia sẻ giữa các bên. 

 

Chương II 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Điều 5. Yêu cầu đối với việc định danh sản phẩm 

1. Thương nhân khi thực hiện khai báo định danh sản phẩm có trách nhiệm 

khai báo tối thiểu các thông tin sau đây: 

a) Tên doanh nghiệp; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương 

đương; 

c) Tên và hình ảnh sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp sở hữu; 

d) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của hàng hóa hoặc hồ sơ, tài 

liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa theo quy định của pháp 

luật về sở hữu trí tuệ (nếu có); 

đ) Chữ ký số của doanh nghiệp. 

2. Việc định danh sản phẩm được thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 18 

Thông tư này. 

Điều 6. Yêu cầu đối với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa  

1. Thương nhân khi thực hiện khai báo truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa lưu thông trong nước có trách nhiệm khai báo tối thiểu các thông tin sau đây:    

a) Tên sản phẩm, hàng hóa;  

b) Xuất xứ sản phẩm, hàng hóa; 

c) Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa;  

d) Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; 

đ) Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; 

e) Mã truy xuất nguồn gốc (nếu có); 

g) Các sự kiện theo dõi trọng yếu và thời gian diễn ra sự kiện trong chuỗi 

cung ứng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850 hoặc tiêu chuẩn về truy xuất 

nguồn gốc toàn cầu của GS1 (GS1 Global Traceability Standard); 
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h) Thương hiệu, nhãn hiệu, số lô/mẻ hoặc số sê-ri sản phẩm, hàng hóa (nếu 

có); 

i) Hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có); 

k) Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc 

tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng. 

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu, ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 

Điều này, thương nhân phải khai báo thêm các thông tin sau đây: 

a) Tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị nhập khẩu; 

b) Thông tin về nhà phân phối chính thức tại Việt Nam (nếu có). 

3. Sản phẩm, hàng hóa được khai báo truy xuất trên Hệ thống truy xuất nội 

bộ của thương nhân và/hoặc cập nhật thông tin trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc 

hàng hóa của Bộ Công Thương trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường. 

4. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư này. 

Điều 7. Quyền tiếp cận thông tin của người tiêu dùng 

1. Người tiêu dùng được tra cứu, tiếp cận miễn phí các thông tin cơ bản về 

sản phẩm, hàng hóa thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ 

Công Thương, bao gồm: 

a) Tên sản phẩm, hàng hóa; 

b) Xuất xứ sản phẩm, hàng hóa; 

c) Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; 

d) Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh;  

đ) Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; 

e) Thương hiệu, nhãn hiệu, số lô/mẻ hoặc số sê-ri của sản phẩm, hàng hóa 

(nếu có); 

g) Hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có). 

2. Người tiêu dùng có quyền phản ánh về tính xác thực của thông tin hiển 

thị trên hệ thống đến Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Điều 8. Quy định lưu trữ hồ sơ, dữ liệu truy xuất nguồn gốc 

1. Dữ liệu truy xuất phải được lưu giữ trong thời hạn tối thiểu 12 tháng đối 

với hàng hóa có hạn sử dụng, tính từ thời điểm hàng hóa hết hạn sử dụng; và 60 

tháng đối với hàng hóa không có hạn sử dụng. 
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2. Dữ liệu lưu giữ trong hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ của thương 

nhân phải được kết nối, chia sẻ với Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của 

Bộ Công Thương, bảo đảm tính toàn vẹn, có cơ chế kiểm soát thay đổi và ghi 

nhận lịch sử cập nhật, sẵn sàng cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu 

cầu. 

3. Hồ sơ, dữ liệu truy xuất nguồn gốc phải được lưu trữ bằng phương tiện 

điện tử, đảm bảo an toàn, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và phải dễ dàng truy cập, trích 

xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi cần thực hiện 

truy xuất.  

Điều 9. Yêu cầu đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ của thương 

nhân 

1. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ của thương nhân phải đảm bảo quy 

định tại Điều 23 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ. 

2. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ của thương nhân phải có khả năng 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công 

Thương qua Giao diện kết nối dữ liệu ứng dụng API. 

3. Yêu cầu bảo mật và toàn vẹn dữ liệu: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nội 

bộ phải lưu giữ và truyền dữ liệu theo cách thức bảo đảm an toàn, không bị thay 

đổi, sai lệch; có cơ chế ghi nhận nhật ký để phục vụ kiểm tra, truy vết. 

4. Khả năng truy xuất và cung cấp dữ liệu: Thương nhân phải bảo đảm hệ 

thống có thể truy xuất và cung cấp dữ liệu trong thời gian 24 tiếng kể từ khi có 

yêu cầu của Bộ Công Thương hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Hình thức cung cấp dữ liệu được quy định tại văn bản yêu cầu của Bộ Công 

Thương hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

 

Chương III 

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC HÀNG HÓA  

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 

Điều 10. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương 

1. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương được vận 

hành tập trung tại địa chỉ https://verigoods.vn. Hệ thống thực hiện việc tiếp nhận, 

ghi nhận, lưu trữ và quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do 

thương nhân cập nhật; đồng thời tạo lập mã phục vụ hiển thị, tra cứu và liên kết 

dữ liệu. 
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 2. Thương nhân thực hiện việc tạo lập tài khoản và cập nhật thông tin trên 

Hệ thống theo các tính năng, trường dữ liệu và hướng dẫn kỹ thuật do Hệ thống 

cung cấp. 

 3. Bộ Công Thương quản lý, vận hành Hệ thống; thực hiện kiểm tra trong 

quá trình vận hành Hệ thống đối với tính đầy đủ và sự phù hợp về mặt kỹ thuật 

của dữ liệu được ghi nhận; tạm dừng hiệu lực mã truy xuất trên Hệ thống theo quy 

định tại Điều 11 của Thông tư này. 

  4. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương bảo đảm 

khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa quốc gia. 

Điều 11. Quản lý và sử dụng mã định danh, mã truy xuất nguồn gốc 

1. Thương nhân chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng mã đúng mục đích và 

gắn mã trên vật mang dữ liệu theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này. 

2. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, rủi ro mất an toàn hoặc có yêu cầu bằng 

văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Công Thương thực hiện việc rà 

soát thông tin trên Hệ thống. 

Trường hợp dấu hiệu vi phạm phát sinh từ phản ánh của tổ chức, cá nhân, 

Bộ Công Thương thông báo để thương nhân có ý kiến giải trình, làm rõ trong thời 

hạn 24 tiếng, trừ trường hợp cần áp dụng ngay biện pháp tạm dừng hiển thị thông 

tin truy xuất nguồn gốc để phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Việc tạm dừng hiển thị thông tin truy xuất nguồn gốc được thực hiện trên 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương và được khôi phục 

sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Bộ Công Thương thực hiện hủy xác nhận hiển thị thông tin truy xuất 

nguồn gốc trên Hệ thống trong các trường hợp sau đây: 

a) Thương nhân cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc không chính xác, 

không trung thực hoặc có hành vi làm sai lệch bản chất thông tin về sản phẩm, 

hàng hóa; 

b) Không duy trì, cập nhật đầy đủ, liên tục dữ liệu truy xuất nguồn gốc theo 

quy định của Thông tư này; 

c) Có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp 

luật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa gắn với thông tin truy xuất nguồn gốc; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu khắc phục vi 

phạm trong thời hạn do Bộ Công Thương thông báo. 
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Điều 12. Quy định về vật mang dữ liệu  

1. Mã định danh sản phẩm, mã truy xuất nguồn gốc được in hoặc gắn lên 

vật mang dữ liệu truy xuất nguồn gốc và thể hiện trực tiếp trên hàng hóa hoặc bao 

bì hàng hóa thông qua việc dán, in, đính, đúc, chạm, khắc hoặc các hình thức phù 

hợp khác. 

2. Việc sử dụng vật mang dữ liệu phải bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu. 

3. Thương nhân được lựa chọn hình thức thể hiện vật mang dữ liệu phù hợp 

với đặc tính hàng hóa, nhưng phải bảo đảm khả năng nhận diện và tra cứu thông 

tin truy xuất nguồn gốc. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Trách nhiệm của thương nhân thuộc đối tượng thực hiện truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

1. Thương nhân được lựa chọn một trong các phương thức sau để thực hiện 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: 

a) Xây dựng và vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ, bảo đảm 

đáp ứng các yêu cầu theo quy định, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống 

truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương; 

b) Cập nhật, khai báo thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương theo hướng 

dẫn kỹ thuật do Hệ thống cung cấp. 

2. Thiết lập, duy trì và vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ đối 

với các sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bảo đảm 

yêu cầu theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

3. Thực hiện khai báo, cập nhật thông tin lên Hệ thống truy xuất nguồn gốc 

hàng hóa của Bộ Công Thương; đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều 

với Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Thông tư này. 

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

6. Trách nhiệm thực hiện truy xuất theo từng nhóm đối tượng 

a) Đối với thương nhân thuộc đối tượng bắt buộc theo quy định tại điểm a 

Khoản 1 Điều 4 Thông tư này: Thương nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc trước 

khi đưa sản phẩm, hàng hóa vào lưu thông trên thị trường. 



 CÔNG BÁO/Số 345/Ngày 24-06-2026 69 
 

 
b) Đối với thương nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc trên cơ sở tự nguyện: 

khuyến khích thương nhân thực hiện đầy đủ việc truy xuất nguồn gốc theo các 

quy định tại Thông tư này.  

7. Thực hiện việc in hoặc gắn mã truy xuất nguồn gốc lên vật mang dữ liệu và 

thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này.  

8. Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và toàn vẹn của dữ liệu truy xuất; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ thông tin đã khai báo và việc sử dụng mã 

truy xuất nguồn gốc. 

9. Có trách nhiệm yêu cầu và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về 

bảo mật, an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ của 

bên thứ ba; bảo đảm việc thu thập, lưu trữ, truyền nhận dữ liệu truy xuất nguồn 

gốc theo đúng thỏa thuận và yêu cầu kỹ thuật của Hệ thống. 

10. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, xác minh 

thông tin sản phẩm, hàng hóa và thông tin liên quan khi có yêu cầu. 

11. Thương nhân thực hiện các trách nhiệm khác về truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và quy định 

pháp luật có liên quan. 

Điều 14. Chính sách khuyến khích áp dụng truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa 

1. Thương nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên cơ 

sở tự nguyện theo quy định của Thông tư này được hưởng các chính sách khuyến 

khích sau đây: 

a) Được gắn tích xanh hiển thị việc tự nguyện áp dụng truy xuất nguồn gốc, 

được sử dụng tích xanh trên sản phẩm, bao bì, tài liệu giới thiệu sản phẩm và trên 

các nền tảng thương mại điện tử, trong thời hạn tích xanh còn hiệu lực.  

Tích xanh được hiển thị gắn với thông tin truy xuất nguồn gốc; không thay 

thế các chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy hoặc xác nhận 

sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật; tích xanh không được hiển thị 

khi thông tin truy xuất nguồn gốc không đáp ứng các yêu cầu theo quy định. 

 b) Được ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn liên quan đến việc kết nối với 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương. 

c) Được tuyên truyền, quảng bá về việc áp dụng truy xuất nguồn gốc trên 

các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong hoạt động giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm, hàng hóa do Bộ Công Thương tổ chức. 

2. Bộ Công Thương xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ thương 

nhân trong việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 
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Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương 

1. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước 

a) Tổ chức hướng dẫn, triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; 

b) Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và phát triển Hệ thống truy xuất 

nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương đảm bảo liên thông, đồng bộ dữ liệu 

với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia;  

c) Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ thương nhân và các đơn vị liên quan trong 

việc sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương; 

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa; 

đ) Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư; 

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện kiểm 

tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa theo quy định của pháp luật; 

g) Chủ trì, tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng và triển khai các chương 

trình, đề án, nhiệm vụ liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phục 

vụ công tác quản lý nhà nước trong phạm vi ngành Công Thương. 

2. Các đơn vị thuộc Bộ 

a) Phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với các 

sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;  

b) Phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc, phát hiện và xử 

lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.  

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này và các văn bản hướng dẫn liên 

quan tại địa phương. 

2. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Hỗ trợ cung 

cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa (nếu có). 

3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát và xử lý 

vi phạm liên quan đến truy xuất nguồn gốc hàng hóa theo quy định của pháp luật. 
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Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp 

Thương nhân đã xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục áp dụng. Trước ngày 01 tháng 01 

năm 2027, các thương nhân thực hiện rà soát, cập nhật và bổ sung các yêu cầu về 

định danh, cấu trúc dữ liệu và khả năng kết nối để bảo đảm hệ thống tương thích 

với Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương. 

Điều 18. Lộ trình áp dụng 

1. Giai đoạn 1: Định danh sản phẩm 

Từ ngày Thông tư có hiệu lực, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, 

nhận mã định danh sản phẩm và xác thực thông tin đối với sản phẩm. 

2. Giai đoạn 2: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, thương nhân thực hiện đầy đủ việc truy 

xuất nguồn gốc trước khi đưa sản phẩm, hàng hóa vào lưu thông trên thị trường. 

3. Thương nhân thành lập mới hoặc bắt đầu sản xuất, kinh doanh sau ngày 

01 tháng 01 năm 2027 phải thực hiện đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc theo 

Thông tư này ngay khi bắt đầu hoạt động. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được 

viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo 

các văn bản mới đó./. 

           

          KT. BỘ TRƯỞNG 

  THỨ TRƯỞNG 

       

Nguyễn Sinh Nhật Tân 
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BỘ NGOẠI GIAO _____ 

 

Số: 04/2026/TT-BNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026 
 

       

THÔNG TƯ 

Quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 06/2005/NĐ-CP về việc lập và hoạt động của Văn 

phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam, 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 62/2026/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 28/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế;  

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư quy định về phân cấp, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước 

ngoài tại Việt Nam và sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao. 

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính  

1. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý tập trung của Nhà 

nước đối với các hoạt động đối ngoại, nhằm thực hiện hiệu quả đường lối, chính 

sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải bảo đảm tạo 

thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, 

công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; tăng tính chủ động của chính quyền địa 

phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 
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3. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, thực hiện thủ tục hành 

chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, 

hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính. 

4. Bảo đảm không làm gián đoạn việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết quốc tế của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 

Chương II 

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC 

 HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 3. Thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lập Văn phòng đại 

diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam 

1. Thẩm quyền cấp Giấy phép lập Văn phòng đại diện của tổ chức hợp tác, 

nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị 

định số 06/2005/NĐ-CP về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các 

tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 62/2026/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện. 

2. Thành phần hồ sơ đề nghị lập Văn phòng đại diện của tổ chức hợp tác, 

nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam gồm: 

a) Văn bản đề nghị lập Văn phòng đại diện của tổ chức hợp tác, nghiên cứu 

của nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

b) Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức nước ngoài: Bản chính hoặc 

bản sao nếu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, bản sao điện tử nếu 

nộp hồ sơ trực tuyến. 

c) Văn bản của bộ, ngành hoặc chính quyền địa phương nước ngoài phụ trách 

cho phép tổ chức nước ngoài lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam; văn bản xác 

nhận tư cách pháp nhân của tổ chức nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước 

nơi đặt trụ sở chính cấp: Bản chính hoặc bản sao nếu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính, bản sao điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến. 

d) Hồ sơ của Trưởng Văn phòng đại diện: Lý lịch (tự khai) của người dự kiến 

được cử làm Trưởng Văn phòng đại diện, Thư giới thiệu hoặc quyết định bổ nhiệm 

làm Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của người đứng đầu bộ, ngành hoặc 

chính quyền địa phương phụ trách tổ chức nước ngoài: Bản chính hoặc bản sao nếu 

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, bản sao điện tử nếu nộp hồ sơ trực 

tuyến. 
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3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cấp Giấy phép lập Văn phòng đại 

diện của tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam như sau: 

a) Tổ chức nước ngoài đề nghị lập Văn phòng đại diện nộp 01 bộ hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện. Trong vòng 01 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm 

tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 

trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có số theo dõi và 

trao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đề nghị lập Văn phòng đại diện của tổ 

chức nước ngoài cho Cơ quan chủ quản phía Việt Nam, các bộ, cơ quan liên quan, 

trong đó: Bộ, cơ quan liên quan cho ý kiến về tình hình hoạt động của tổ chức nước 

ngoài có các chương trình, dự án thuộc phạm vi theo dõi của bộ, cơ quan; Cơ quan 

chủ quản phía Việt Nam cho ý kiến về đề nghị lập Văn phòng đại diện của tổ chức 

nước ngoài; Bộ Công an cho ý kiến đối với người dự kiến làm Trưởng Văn phòng 

đại diện tại Việt Nam.  

c) Sau khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan gửi 

ý kiến trong thời hạn 09 ngày làm việc. Trường hợp Cơ quan chủ quản phía Việt 

Nam và các cơ quan liên quan có ý kiến khác nhau, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

văn bản xin ý kiến của Cơ quan chủ quản phía Việt Nam và Bộ Công an. Ý kiến 

của các cơ quan gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được văn bản. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc cấp 

Giấy phép cho Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài trên cơ sở ý kiến 

thống nhất của Cơ quan chủ quản phía Việt Nam và Bộ Công an.  

d) Trong thời hạn không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép lập 

Văn phòng đại diện cho tổ chức nước ngoài. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy 

phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức nước ngoài và 

nêu rõ lý do. 

Chi tiết nội dung Giấy phép lập Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài 

tại Việt Nam thực hiện theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

đ) Khi cấp Giấy phép cho Văn phòng đại diện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm thông báo cho Cơ quan chủ quản, các bộ, cơ quan liên quan để các cơ 

quan biết và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Văn 

phòng đại diện.  

Điều 4. Thẩm quyền giải quyết thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép lập Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước 

ngoài tại Việt Nam 

1. Thẩm quyền gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập Văn phòng đại diện 

của tổ chức hợp tác, nghiên cứu nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 9, Điều 
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10 Nghị định số 06/2005/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

62/2026/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. 

2. Thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam bao 

gồm: 

a) Văn bản đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo Mẫu số 02 Phụ 

lục kèm theo Thông tư này. 

b) Văn bản các chương trình, dự án hoặc văn bản cam kết ký mới hoặc sửa 

đổi, bổ sung, gia hạn về hợp tác giữa tổ chức nước ngoài với Cơ quan chủ quản 

phía Việt Nam nếu mở rộng phạm vi và thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện 

hoặc liên quan đến nhu cầu gia hạn Giấy phép: Bản chính hoặc bản sao nếu nộp 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, bản sao điện tử nếu nộp trực tuyến. 

c) Lý lịch (tự khai) của người dự kiến được cử làm Trưởng Văn phòng đại 

diện nếu thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, Thư giới thiệu hoặc quyết định bổ 

nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của người đứng đầu bộ, ngành 

hoặc chính quyền địa phương phụ trách tổ chức nước ngoài: Bản chính hoặc bản 

sao nếu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, bản sao điện tử nếu nộp hồ 

sơ trực tuyến. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

lập Văn phòng đại diện của Tổ chức hợp tác, nghiên cứu nước ngoài tại Việt Nam 

như sau: 

a) Tổ chức nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

đặt Văn phòng đại diện. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 

cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu 

tổ chức sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.  

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho 

Văn phòng đại diện sau khi tham khảo ý kiến Cơ quan chủ quản phía Việt Nam, 

các bộ, cơ quan liên quan, trong đó: Bộ, cơ quan liên quan cho ý kiến về tình hình 

hoạt động của tổ chức nước ngoài có các chương trình, dự án liên quan tới bộ, cơ 

quan mình; Cơ quan chủ quản phía Việt Nam cho ý kiến về đề nghị gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung Giấy phép của Văn phòng đại diện; Cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến 

đối với người dự kiến làm Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam nếu tổ chức 

nước ngoài đề nghị thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện. 

c) Sau khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan gửi 

ý kiến trong thời hạn 09 ngày làm việc. Trường hợp Cơ quan chủ quản phía Việt 

Nam và các cơ quan liên quan có ý kiến khác nhau, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

văn bản xin ý kiến của Cơ quan chủ quản phía Việt Nam và Bộ Công an. Ý kiến 

của các cơ quan gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được văn bản. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc gia 
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hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài 

trên cơ sở ý kiến thống nhất của Cơ quan chủ quản phía Việt Nam và Bộ Công an.  

d) Trong thời hạn không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét gia hạn, sửa đổi, bổ sung hoặc từ 

chối gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập Văn phòng đại diện cho tổ chức nước 

ngoài. Trong trường hợp từ chối gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức nước ngoài và nêu rõ lý do. 

Chương III 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 01/2011/TT-BNG QUY ĐỊNH  

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP CẢNH THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT 

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ SỐ 06/2023/TT-BNG VÀ 

THÔNG TƯ SỐ 06/2025/TT-BNG 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 1 Điều 6  

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 6 như sau: 

“b. Giấy tờ chứng minh người đề nghị thuộc diện nêu tại Điều 5 Thông tư này: 

- 01 bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của người 

đề nghị. Trường hợp thông tin liên quan của người đề nghị đã được cập nhật vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ quan đại diện đã kết nối được với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư thì khai thác thông tin trực tuyến, không yêu cầu nộp giấy 

tờ. 

- 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân với người chết. Trường 

hợp thông tin liên quan của người đề nghị đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Cơ quan đại diện đã kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư thì khai thác thông tin trực tuyến, không yêu cầu người đề nghị nộp giấy tờ 

chứng minh.  

- 01 bản gốc văn bản ủy quyền trong trường hợp người đề nghị thuộc diện nêu 

tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này; 

- 01 bản gốc văn bản ủy quyền trong trường hợp người đề nghị là cơ quan, 

đơn vị chủ quản của người chết nêu tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này.”; 

2. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 6 như sau: 

“c. Giấy tờ chứng minh người chết thuộc diện nêu tại Điều 3 Thông tư này: 

- Bản gốc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của người chết 

(nếu có). 

- 01 bản chụp Thẻ thường trú tại Việt Nam của người chết trong trường hợp 

người chết thuộc diện nêu tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Trường hợp 

thông tin thường trú của người chết đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập 
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cảnh và Cơ quan đại diện đã kết nối được với Cơ sở dữ liệu thì khai thác thông tin 

trực tuyến, không yêu cầu nộp giấy tờ chứng minh. 

- 01 bản chụp giấy chứng tử do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc 

Cơ quan đại diện cấp; 

- 01 bản chụp giấy chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp (đối với thi hài); giấy chứng nhận khai quật và giấy 

chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

(đối với hài cốt); giấy chứng nhận hỏa thiêu thi hài (đối với tro cốt); 

- Trường hợp người chết thuộc diện nêu tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 

này: (i) 01 bản chụp Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về 

chôn cất, bảo quản tại địa phương theo mẫu số 02/NG-LS có xác nhận đồng ý của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh của Việt Nam hoặc cơ 

quan quản lý nghĩa trang; và (ii) 01 bản chụp một trong các loại giấy tờ của thân 

nhân người chết: Thẻ căn cước công dân, Xác nhận thông tin về cư trú, Phiếu cung 

cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Thẻ 

thường trú. Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể khai thác được thông tin về 

nơi thường trú của thân nhân người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, thì không yêu cầu nộp bản chụp giấy tờ này.”. 

Điều 6. Thay thế mẫu Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của 

người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phương (Mẫu số 02/NG-LS)  

Thay thế mẫu Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về 

chôn cất, bảo quản tại địa phương (Mẫu số 02/NG-LS) bằng mẫu Đơn xin phép 

mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phương 

(Mẫu số 04) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

 

Chương IV 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 02/2011/TT-BNG HƯỚNG DẪN 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ SỐ 06/2023/TT-BNG 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 02/2011/TT-BNG 

hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 06/2023/TT-BNG 

“1. Người đề nghị đăng ký công dân nộp 01 bộ hồ sơ gồm: 

- 01 Phiếu đăng ký công dân được khai đầy đủ (có thể dưới hình thức khai trực 

tuyến trên trang điện tử của cơ quan đại diện); 

- 01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu 

Việt Nam đối với trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này. Trường hợp 

thông tin của công dân đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
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Cơ quan đại diện đã kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khai thác 

thông tin trực tuyến, không yêu cầu công dân nộp giấy tờ. 

- 01 bản chụp giấy tờ có số định danh cá nhân đối với trường hợp nêu tại khoản 

2 Điều 2 Thông tư này. Trường hợp công dân Việt Nam chưa có số định danh cá 

nhân thì nộp 01 bản chụp giấy tờ tùy thân và 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quốc 

tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch. Trường hợp thông tin liên 

quan của công dân đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ 

quan đại diện đã kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khai thác 

thông tin trực tuyến, không yêu cầu công dân nộp giấy tờ chứng minh.  

- 01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ người nhận trong trường hợp đương 

sự muốn nhận kết quả qua đường bưu điện.”. 

Chương V 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 13/2025/TT-BNG QUY ĐỊNH  

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,  

CẤP LẠI, ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THU HỒI  

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VÀ GIẤY ĐĂNG KÝ LẬP VĂN PHÒNG 

ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 

NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: 

“6. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến của 

các cơ quan, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển hồ 

sơ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và ý kiến 

của các cơ quan liên quan cho Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa để thẩm định.”; 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau: 

“7. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài tại điểm khoản 1 và khoản 2 Điều này và ý kiến của các 

cơ quan liên quan, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa thẩm định hồ sơ, quyết 

định cấp hoặc không cấp Giấy đăng ký hoạt động và thông báo kết quả tới Ủy ban 

Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Giấy đăng ký hoạt động được 

cấp theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Việc 

thẩm định được thực hiện bằng hình thức tổng hợp ý kiến bằng văn bản hoặc tổ 

chức hội nghị thẩm định về các nội dung sau: 

a) Tính hợp pháp và đầy đủ của hồ sơ; 

b) Tính phù hợp của mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam và mục tiêu 

phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương; 
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c) Tư cách pháp nhân và quá trình hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài; 

d) Nhân thân, lý lịch của Người đại diện; 

đ) Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội của các hoạt 

động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.”; 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau:  

“8. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Ủy ban Công 

tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển Giấy đăng ký hoạt động tới tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.”. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy 

ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan được lấy ý kiến 

có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.”; 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến của 

các cơ quan, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển hồ 

sơ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại khoản 1 Điều này và ý kiến của các cơ 

quan liên quan cho Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa để thẩm định.”; 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: 

“6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều này và ý kiến của các cơ 

quan liên quan, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa thẩm định hồ sơ, quyết định 

sửa đổi hoặc không sửa đổi, bổ sung hoặc không bổ sung, cấp lại hoặc không cấp 

lại Giấy đăng ký hoạt động và thông báo kết quả tới Ủy ban Công tác về các tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài. Việc thẩm định được thực hiện bằng hình thức tổng hợp 

ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị thẩm định đối với các nội dung cần sửa 

đổi, bổ sung và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động. Giấy đăng ký hoạt động được sửa 

đổi, bổ sung, cấp lại theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông 

tư này.”; 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau: 

“7. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Công 

tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển Giấy đăng ký hoạt động đã 

được sửa đổi, bổ sung, cấp lại tới tổ chức phi chính phủ nước ngoài bằng hình thức 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, 
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Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo bằng văn bản 

nêu rõ lý do.”. 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: 

“6. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến của 

các cơ quan, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển hồ 

sơ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

và ý kiến của các cơ quan liên quan cho Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa để 

thẩm định.”; 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau: 

“7. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và ý kiến của 

các cơ quan liên quan, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa thẩm định hồ sơ, quyết 

định cấp hoặc không cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện và thông báo kết 

quả tới Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Mẫu Giấy đăng 

ký lập Văn phòng đại diện được cấp theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư này. Việc thẩm định được thực hiện bằng hình thức tổng hợp ý 

kiến bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị thẩm định về các nội dung sau: 

a) Tính hợp pháp và đầy đủ của hồ sơ; 

b) Tính phù hợp của mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam và mục tiêu 

phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương; 

c) Tư cách pháp nhân và quá trình hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài; 

d) Nhân thân, lý lịch của Trưởng Văn phòng đại diện; 

đ) Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội của các hoạt 

động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.”; 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau: 

“8. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Ủy 

ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển Giấy đăng ký lập 

Văn phòng đại diện tới tổ chức phi chính phủ nước ngoài bằng hình thức trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Ủy ban 

Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo bằng văn bản nêu rõ 

lý do.”. 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 8  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 
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“4. Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy 

ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan được hỏi trả lời 

ý kiến bằng văn bản.”; 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến của 

các cơ quan, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển hồ 

sơ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này và ý kiến 

của các cơ quan liên quan cho Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa để thẩm định.”; 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: 

“6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này và ý kiến của các cơ quan 

liên quan, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa thẩm định hồ sơ, quyết định sửa 

đổi hoặc không sửa đổi, bổ sung hoặc không bổ sung, cấp lại hoặc không cấp lại 

Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện và thông báo kết quả tới Ủy ban Công tác về 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Việc thẩm định được thực hiện bằng hình 

thức tổng hợp ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị thẩm định đối với các nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện. Giấy 

đăng ký lập Văn phòng đại diện được sửa đổi, bổ sung, cấp lại theo Mẫu số 02 quy 

định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.”; 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau: 

“7. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Công tác 

về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyển Giấy đăng ký lập Văn phòng đại 

diện đã được sửa đổi, bổ sung, cấp lại tới tổ chức phi chính phủ nước ngoài bằng 

hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp hồ sơ không được chấp 

thuận, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo bằng 

văn bản nêu rõ lý do.”. 

Chương VI 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2771/2007/QĐ-BNG-LT VỀ VIỆC 

BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP CHỨNG MINH THƯ CHO THÀNH VIÊN 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ VÀ CƠ QUAN 

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số khoản, điều của Quy chế cấp chứng minh 

thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan 

đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

2771/2007/QĐ-BNG-LT 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 
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“1. Hồ sơ xin cấp, cấp lại do mất, gia hạn chứng minh thư gửi đến Cục Lễ tân 

Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại, Bộ Ngoại giao gồm: 

a) Công hàm đề nghị của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được quy 

định tại Điều 1 Quy chế này. 

b) Bản gốc hộ chiếu còn giá trị. 

c) Ảnh chân dung màu của đương sự, cỡ 3x4 cm, được chụp cách thời điểm 

nộp hồ sơ không quá 6 tháng. 

d) Đơn báo mất chứng minh thư có xác nhận của Công an, chính quyền địa 

phương trường hợp xin cấp lại do mất. 

đ) Bản gốc chứng minh thư cần đổi, cấp gia hạn trường hợp xin gia hạn chứng 

minh thư.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. 

1. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp, cấp lại do mất, gia hạn chứng minh thư đối 

với viên chức, nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ 

chức quốc tế tại Hà Nội là 10 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lễ tân Nhà nước và 

Phiên dịch đối ngoại, Bộ Ngoại giao nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp, cấp lại do mất, gia hạn chứng minh thư đối 

với viên chức, nhân viên của cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc 

tế tại Thành phố Hồ Chí Minh là 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Ngoại vụ Thành 

phố Hồ Chí Minh nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp, cấp lại do mất, gia hạn chứng minh thư đối 

với viên chức, nhân viên của cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc 

tế tại Đà Nẵng và các địa phương khác là 10 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lễ tân 

Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại, Bộ Ngoại giao nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ do Sở 

Ngoại vụ chuyển đến.”. 

c) Thay thế cụm từ “Vụ Lễ tân” bằng cụm từ “Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên 

dịch đối ngoại” tại Điều 2 và Điều 8. 

d) Thay thế cụm từ “Vụ trưởng Vụ Lễ tân” bằng cụm từ “Cục trưởng Cục Lễ 

tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại” tại khoản 1 Điều 11. 

Điều 13. Thay thế cụm từ “Vụ trưởng Vụ Lễ tân” bằng cụm từ “Cục 

trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại” tại Điều 3. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

thuộc Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quy định tại Thông tư này. 

3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp tại Chương II Thông tư này, bảo đảm các nội 

dung phân cấp được thực hiện hiệu lực, hiệu quả.  

4. Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc và trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao tình hình, kết quả thực hiện Thông tư này. 

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được 

quy định tại các Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V và Chương VI 

Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hoặc đã được đóng dấu 

bưu chính trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của pháp 

luật đang có hiệu lực điều chỉnh trong lĩnh vực đó tại thời điểm hồ sơ được tiếp 

nhận./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Đặng Hoàng Giang 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông tư số 04/2026/TT-BNG ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng  

Bộ Ngoại giao) 

 

Mẫu số 01 

 
TÊN TỔ CHỨC 

  _________ 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC,  

NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI  

TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố… 

 

Căn cứ quy định của Chính phủ; 

Căn cứ các văn bản khác (nếu có); 

Tổ chức…, quốc tịch…. đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố … cấp Giấy 

phép lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với thông tin như sau:  

1. Tên tổ chức: 

- Tên đầy đủ: 

- Tên viết tắt: 

- Quốc tịch: 

2. Giấy chứng nhận hoặc quyết định thành lập tổ chức (số…. do bộ, ngành, 

chính quyền địa phương nước… cấp ngày ...) 

3. Địa chỉ trụ sở chính ở nước ngoài: 

- Điện thoại: 

- Website: 

- Email: 

4. Tóm tắt quá trình phát triển của tổ chức: 

- Ngày thành lập: 

- Tôn chỉ, mục đích: 

- Các lĩnh vực hoạt động: 

- Địa bàn đã và đang hoạt động trên thế giới và khu vực: 

5. Nguồn vốn và khả năng tài chính: 

6. Hoạt động tại Việt Nam: 
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- Thời gian dự kiến: 

- Phạm vi hoạt động: 

- Các chương trình/dự án dự kiến tại Việt Nam: 

- Cơ quan đối tác Việt Nam: 

7. Thông tin về người đại diện của tổ chức tại Việt Nam: 

- Họ và tên: 

- Ngày sinh: 

- Quốc tịch: 

- Số hộ chiếu: 

- Chức danh: 

8. Thông tin về nhân viên của tổ chức tại Việt Nam:  

- Số lượng nhân viên người nước ngoài và thông tin cụ thể (họ tên, ngày sinh, 

quốc tịch, số hộ chiếu/CCCD, quá trình làm việc): 

- Số lượng nhân viên người Việt Nam: 

9. Thông tin về lĩnh vực, mã ngành hoạt động* và địa bàn hoạt động dự kiến 

tại Việt Nam 

10. Địa chỉ Văn phòng Đại diện dự kiến tại Việt Nam 

11. Nêu rõ nội dung đề nghị lập Văn phòng đại diện 

12. Cam kết chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai các hoạt động 

tại Việt Nam 

(*) Lĩnh vực và mã ngành hoạt động: được phân theo Danh mục Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ. 

        

Đại diện của tổ chức 

                                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

 

TÊN TỔ CHỨC 
_______ 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP LẬP  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC,  

NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI  

TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố… 

 

 

Căn cứ quy định của Chính phủ; 

Căn cứ các văn bản khác (nếu có); 

Tổ chức…, quốc tịch…. đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung Giấy phép lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với thông tin như sau:  

1. Thông tin cần bổ sung, sửa đổi trong Giấy phép lập Văn phòng đại diện 

trong trường hợp sửa đổi, bổ sung (Trưởng đại diện, nơi dự kiến làm Trụ sở mới 

của Văn phòng đại diện, …).  

2. Lý do gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập Văn phòng đại diện. 

        

Đại diện của tổ chức 

                                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ 
_________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Số: .../… Hà Nội, ngày …. tháng … năm … 
 

GIẤY PHÉP 

LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM   

CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI 
____________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ 

 

Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày…/…/… của Chính phủ về việc lập 

và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước 

ngoài tại Việt Nam;  

(Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành khác  

liên quan); 

Căn cứ vào ý kiến của: Bộ…; 

Xét đề nghị của tổ chức ….. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấp thuận cho tổ chức…;  

Trụ sở chính: …; 

Quốc tịch: …; 

được thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh/thành phố…, Việt Nam 

dưới tên…. 

để tiến hành các chương trình hợp tác trong lĩnh vực…; 

Mã ngành hoạt động: 

 

Điều 2. 

 

Lĩnh vực và nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải được 

ghi trong các văn bản Thỏa thuận hợp tác với… 

Điều 3. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của… có các quyền và nghĩa vụ 

được quy định tại… (văn bản quy phạm pháp luật liên quan). 

Số nhân viên của Văn phòng đại diện: … (trong đó có…người nước 

ngoài và… người Việt Nam); 

Địa chỉ Văn phòng đại diện: ...; 

Điện thoại: …; 

Email:… 
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Điều 4. Trưởng Văn phòng đại diện, chịu trách nhiệm về các hoạt động của… 

tại Việt Nam là: 

Họ và tên: … 

Ngày sinh: …; Quốc tịch: … Hộ chiếu số: … 

Điều 5. Giấy phép có giá trị từ ngày … đến ngày … 

                                                            

                                                            THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

                                                                    (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

 

Mẫu số 02/NG-LS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------ 

ĐƠN XIN PHÉP MANG THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT  

CỦA NGƯỜI THÂN VỀ CHÔN CẤT, BẢO QUẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/ phường/đặc khu… 

tỉnh/ thành phố … 

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………. 

Cư trú tại:………………………………………………………………….. 

 

Làm đơn này đề nghị UBND xã/phường/đặc khu cho phép gia đình tôi 

được mang thi hài/ hài cốt/ tro cốt của: 

Họ và tên người chết: 

………………………………........................................ 

Ngày sinh: ………………….  nơi sinh: ………………….  

quan hệ gia đình: ……………........................................ 

Ngày chết: …………………..  nơi chết: …………………………………... 
 

Về chôn cất/ bảo quản địa phương (ghi rõ địa chỉ xã/phường/đặc khu, thành 

phố/tỉnh của nghĩa trang hoặc nơi thờ tự) 

............................................................................... 

Gia đình chúng tôi mong được UBND xã/phường/đặc khu xem xét và chấp 

thuận./. 

 

Ý kiến của UBND xã/ phường/đặc khu 

   (ghi rõ đồng ý hay không đồng ý) 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………….. 

     Ngày …     tháng ….   năm …. 

          TM. UBND xã/phường/đặc khu… 

      (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

Ngày …     tháng ….   năm ... 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

_____________ 

 

Số: 1034/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển  

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06  
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BCĐCP ngày 24 tháng 4 năm 2026 của  

Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy  

Dũng làm Ủy viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tổ Công tác, Tổ Giúp việc 

Ban Chỉ đạo và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
 

THỦ TƯỚNG 

 

        

           Lê Minh Hưng  



 CÔNG BÁO/Số 345/Ngày 24-06-2026 91 
 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

_____________ 

 

Số: 1035/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung thành viên Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về  

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy 

Dũng làm Tổ phó Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tổ Công tác, Tổ Giúp 

việc Ban Chỉ đạo và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
 

THỦ TƯỚNG  

Lê Minh Hưng  
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 1038/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Bộ Xây dựng 
_____________ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập; Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng bao gồm: 

1. Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải. 

2. Viện Khoa học công nghệ xây dựng. 

3. Viện Vật liệu xây dựng. 

4. Viện Kinh tế xây dựng. 

5. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia. 

6. Viện Kiến trúc quốc gia.  

7. Học viện Hàng không Việt Nam. 

8. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 
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9. Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. 

10. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. 

11. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

12. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

13. Trường Đại học Xây dựng miền Trung. 

14. Trường Đại học Xây dựng miền Tây.  

15. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. 

16. Ban Quản lý dự án Thăng Long. 

17. Ban Quản lý dự án 2. 

18. Ban Quản lý dự án 7. 

19. Ban Quản lý dự án 85. 

20. Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy. 

21. Ban Quản lý dự án Đường sắt. 

22. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. 

23. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.  

24. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I. 

25. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II. 

26. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. 

27. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.  

28. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V. 

29. Nhà xuất bản Xây dựng.  

30. Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Xây dựng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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2. Quyết định này thay thế Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 

năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 

25 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. 

3. Trường Cao đẳng nghề Lilama 1, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi 

chức năng Sầm Sơn trực thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục duy trì hoạt động và được 

bố trí kinh phí hoạt động trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng 

cho đến khi hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng về địa phương quản lý.  

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan tiếp tục 

rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng bảo đảm tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng mức độ tự chủ về tài chính theo tinh 

thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 

và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập”, Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong 

hệ thống chính trị và Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21 tháng 9 năm 

2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của 

Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên 

trong hệ thống hành chính nhà nước. 

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (nơi có trụ sở của 

các đơn vị sự nghiệp công lập) khẩn trương thực hiện việc chuyển giao nguyên 

trạng Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 và Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi 

chức năng Sầm Sơn về địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 

năm 2026. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm tiếp nhận 

nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Lilama 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Điều dưỡng - 

Phục hồi chức năng Sầm Sơn về địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 31 

tháng 12 năm 2026.  
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4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

 

 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Gia Túc  



 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 
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